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Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút



MỤC TIÊU

Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1: Trong quá trình dịch mã, anticodon nào sau đây khớp bổ sung với codon 5’AUG3’? 

A. 5’UAX3’. 
B. 3’AUG5’. 
C. 3’UAX5'. 
D. 5’TAX3’. 
Câu 2: Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng này nằm 

A. trên NST thường. 
B. trên NST Y. 
C. trên NST X. 
D. Ở tế bào chất. 
Câu 3: Phép lai nào sau đây thường được sử dụng để xác định kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội? 

A. lai khác dòng. 
B. lai thuận nghịch. 
C. lai tế bào. 
D. lai phân tích. 
Câu 4: Ở thực vật, thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện qua con đường nào sau đây? 


A. Qua lớp cutin.
B. Qua lớp biểu bì. 
C. Qua lông hút. 
D. Qua khí khổng. 
Câu 5: Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống với mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau? 

A. Nuôi cấy hạt phấn. 

B. Dung hợp tế bào trần. 


C. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật. 
D. Cấy truyền phôi. 
Câu 6: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng? 

A. Mang cá và mang tôm. 

B. Cánh dơi và tay người. 

C. Cánh chim và cánh côn trùng. 
D. Gai xương rồng và gai hoa hồng. 
Câu 7: Dạng đột biến cấu trúc thường làm giảm số lượng gen trên một NST là 

A. mất đoạn NST. 

B. đảo đoạn NST. 

C. chuyển đoạn trên một NST. 
D. lặp đoạn NST. 
Câu 8: Ở quần thể tự thụ phấn, yếu tố nào sau đây không thay đổi qua các thế hệ? 

A. Tần số các alen. 
B. Tần số kiểu hình. 
C. Tần số kiểu gen. 
D. Cấu trúc di truyền. 
Câu 9: Giới hạn năng suất của “giống" được quy định bởi 

A. điều kiện thời tiết 
B. kiểu gen. 
C. chế độ dinh dưỡng 
D. kỹ thuật canh tác. 
Câu 10: Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là 

A. thường biến. 
B. đột biến. 
C. biến dị cá thể. 
D. biến dị tổ hợp. 
Câu 11: Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí qua bề mặt cơ thể? 

A. Thằn lằn bóng. 
B. Châu chấu. 
C. Giun đất. 
D. Cá rô phi. 
Câu 12: Giống cừu có thể sản sinh ra prôtêin của người trong sữa được tạo ra bằng kỹ thuật nào? 

A. Công nghệ gen. 
B. Cấy truyền phôi. 
C. Gây đột biến nhân tạo. 
D. Nhân bản vô tính. 
Câu 13: Quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến 

A. không gây hại cho quần thể. 


B. làm cho sinh vật biến đổi theo một hướng xác định. 

C. làm cho sinh vật thích nghi với môi trường sống. 



D. làm biến đổi tần số các kiểu gen trong quần thể. 
Câu 14: Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
A. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau. 

B. Nếu đột biến mất 1 cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau. 


C. Nếu đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị 
trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen. 

D. Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit bằng nhau.
Câu 15: Ở thực vật, alen B quy định là nguyên trội hoàn toàn so với alen b quy định là xẻ thùy. Trong quần thể đang cân bằng di truyền, cây lá nguyên chiếm tỉ lệ 96%. Theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể này là 

A. 0,32 BB : 0,64 Bb : 0,04 bb. 
B. 0,36 BB : 0,48 Bb : 0,16 bb. 

C. 0,04 BB : 0,32 Bb : 0,64 bb. 
D. 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb. 
Câu 16: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng. 

B. Để tạo ưu thế lai người ta thường sử dụng phương pháp lai khác dòng. 

C. Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo. 

D. Các con lai F1 có ưu thế lại cao thường được sử dụng làm giống. 
Câu 17: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Khi nói về các thể đột biến của loài này, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Một tế bào của đột biến thể ba nhiễm tiến hành nguyên phân, ở kì sau có 30 NST đơn. 

B. Ở loài này có tối đa 14 loại đột biến thể một nhiễm. 

C. Một tế bào của thể đột biến ở loài này bị mất 1 đoạn ở NST số 1, trong tế bào chỉ còn 13 NST. 
D. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, theo lí thuyết thì tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/8. 
Câu 18: Quan sát và phân tích hình ảnh, cho biết phát biểu nào sau đây đúng? 
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A. Số loại giao tử tối đa của cặp NST này là 4. 
B. Mỗi gen trên cặp NST này đều có 2 trạng thái. 

C. Có 2 nhóm gen liên kết là PaB và Pab. 
D. Cặp NST này có 6 lôcut gen. 
Câu 19: Cho 2 cây khác loài với kiểu gen AaBB và DDEe. Người ta tiến hành nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cây, sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được các cây con có kiểu gen nào sau đây? 

A. AaBB; DDEe. 

B. AABB, aaBB, DDEE, DDee. 

C. AaBBDDEe. 

D. AABB; BBee; DDEE; aaee. 
Câu 20: Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Theo lí, thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1?. 

A. Bb 
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 Bb. 
B. Bb 
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C. Bb 
[image: image4.wmf]´

 Bb. 
D. BB 
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 Bb. 
Câu 21: Khi nói về operon Lac ở vi khuẩn E.coli, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 

B. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã. 

C. Khi gen cấu trúc A phiên mã 6 lần thì gen cấu trúc Y phiên mã 5 lần. 

D. Gen điều hòa (R) không thuộc thành phần cấu trúc của operon Lac. 
Câu 22: Ba đồ thị (A, B, C) trong hình dưới đây biểu diễn những thông số về hệ mạch máu. 
Phát biểu nào sau đây sai? 
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A. Đồ thị (B) biểu thị tổng tiết diện mạch máu trong hệ mạch. 

B. Đồ thị (A) biểu thị huyết áp giảm dần từ động mạch 
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 mao mạch 
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 tĩnh mạch. 

C. Tổng tiết diện mạch lớn nhất ở động mạch và nhỏ nhất ở mao mạch 


D. Vận tốc máu lớn nhất ở động mạch, nhỏ nhất ở mao mạch.
Câu 23: Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung vai trò nào sau đây? 

A. Quy định chiều hướng tiến hóa, làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú. 

B. Làm thay đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

C. Làm cho một gen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

D. Có thể làm xuất hiện alen mới, làm phong phú vốn gen của quần thể. 
Câu 24: Một bạn học sinh tiến hành các thí nghiệm sau 
- Ống nghiệm 1: 0,2g các mẫu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml cồn 96. 
- Ống nghiệm 2: 0,2g các mẫu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml nước cất. 
- Ống nghiệm 3: 0,2g củ cà rốt đã được nghiền nhỏ + 20ml cồn 96°. 
Sau 20 – 30 phút, bạn học sinh đó có thể chiết rút được diệp lục từ 

A. ống nghiệm 3. 
B. cả 3 ống nghiệm. 
C. ống nghiệm 1. 
D. ống nghiệm 2. 
Câu 25: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P), số cây hoa trắng chiếm 15%. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 50%. Biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Tần số alen A ở thế hệ F1 là 0,45. 

B. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 0,05 AA: 0,8 Aa: 0,15 aa. 

C. Qua các thế hệ, hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng với tỉ lệ cây hoa trắng không thay đổi. 

D. Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 9 cây hoa đỏ :11 cây hoa trắng. 
Câu 26: Ở một loài thực vật lưỡng bội xét 2 cặp NST: cặp số 1 chứa cặp gen Aa; cặp số 2 chứa cặp gen bb. Cho lai giữa hai cơ thể (P) có cùng kiểu gen Aabb với nhau, F1 xuất hiện các kiểu gen AAabb, AAAbb, Aaabb, Abb, abb. Biết quá trình phát sinh giao tử đực diễn ra bình thường. Ở giới cái đã xảy ra hiện tượng 

A. một số tế bào có cặp NST số 1 phân li bình thường, cặp NST số 2 rối loạn giảm phân I. 

B. một số tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân I, cặp NST số 2 phân li bình thường. 

C. tất cả các tế bào có cặp NST số 1 rối loạn trong giảm phân I, cặp NST số 2 phân li bình thường. 

D. một số tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân II, cặp NST số 2 phân li bình thường. 
Câu 27: Ở một loài thực vật, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng. Xét phép lại (P): DD x dd, thu được các hợp tử F1. Dùng cônsixin xử lí các hợp tử F1 rồi cho phát triển thành cây hoàn chỉnh. Biết chỉ có 30% hợp tử F1 bị tứ bội hóa, còn lại ở dạng lưỡng bội. Các hợp tử F1 phát triển bình thường và thể tứ bội giảm phân chỉ tạo ra giao tử lưỡng bội. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? 

A. 12 loại. 
B. 8 loại. 
C. 4 loại. 
D. 5 loại. 
Câu 28: Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit. Mạch 1 có 
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 Theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit loại G của gen này là 

A. 450. 
B. 750. 
C. 225. 
D. 375. 
Câu 29: Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn a nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do alen lặn m nằm ở vùng không tương đồng trên NST X quy định. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường, phía người chồng có bố bị bạch tạng, phía người vợ có một người em trai bị máu khó đông và một người em gái bị bệnh bạch tạng, còn những người khác đều bình thường. Biết không xảy ra đột biến Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con chỉ mắc 1 trong 2 bệnh là 25%. 

B. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con bình thường nhưng mang alen bệnh là 29,17%. 

C. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng bị cả 2 bệnh này là 2,08%. 

D. Có thể biết được chính xác kiểu gen của bố chồng và mẹ vợ của cặp vợ chồng này. 
Câu 30: Có 4 tế bào của một cơ thể đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân, không xảy ra đột biến nhưng có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Có thể tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 3: 3: 1:1:1: 1. 

B. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 7: 7: 1: 1. 

C. Giao tử AbD luôn chiếm tỉ lệ 1/30. 

D. Có thể tạo ra 6 loại giao tử với tỉ lệ là 4: 4: 3: 3: 1: 1. 
Câu 31: Trong tế bào bình thường của một loài thực vật lưỡng bội, xét 4 gen A, B, C, D, trong đó gen A nằm trên NST số 1, gen B nằm trên NST số 2, gen C nằm trong ti thể, gen D nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quá trình phiên mã của gen C và gen D diễn ra ở trong nhân tế bào. 

B. Trong mỗi tế bào, gen A chỉ có 2 bản sao nhưng gen D có thể có nhiều bản sao. 

C. Số lần nhân đôi của gen B và gen C luôn bằng nhau. 
D. Khi gen B phiên mã, nếu có chất 5-BU thấm vào tế bào thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen dạng thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. 
Câu 32: Ở một loài thực vật, hai cặp alen A, a và B, b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỉ lệ đặc trưng: 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lại có thể cho tỉ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt chiếm 56,25%? 

A. 11. 
B. 5. 
C. 9. 
D. 7. 
Câu 33: Một quần thể thực vật lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên, đang đạt trạng thái cân bằng di truyền có 4 alen A1 (hoa đỏ), A2 (hoa vàng), A3 (hoa hồng), A4 (hoa trắng) với tần số bằng nhau. Các alen trội, lặn hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 > A4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Quần thể này có tất cả 15 loại kiểu gen 
(2). Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 7 đỏ: 5 vàng: 3 hồng: 1 trắng. 
(3). Khi cho cây hoa đỏ lại với cây hoa hồng, có tất cả 8 sơ đồ lai. 
(4). Nếu cho tất cả các cây hoa vàng lại với tất cả các cây hoa hồng thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 9 vàng: 5 hồng: 1 trắng. 

A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 2. 
Câu 34: Cho phả hệ sau: 
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Biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, gen quy định bệnh N nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X; người số 7 không mang alen gây bệnh của cả hai bệnh. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người. 
(2). Người số 3 và người số 8 có thể có kiểu gen giống nhau. 
(3). Xác suất sinh con đầu lòng là con trai chỉ bị bệnh M của vợ chồng 10 – 11 là 1/32. 
(4). Xác suất vợ chồng 10 – 11 sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cả hai bệnh là 5/32. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 35: Xét 2 gen trên NST thường, mỗi gen có 2 alen quy định một tính trạng (A, a; B. b). Lai 2 cá thể thuần chủng có gen khác nhau về 2 cặp gen này thu được F1. Cho F1 lai với cá thể dị hợp gen thứ nhất, đồng hợp lặn gen thứ hai thu được F2. Biết không xảy ra đột biến, không có hoán vị gen, các cá thể F2, sinh ra đều sống và phát triển như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu tỉ lệ kiểu hình F2 sau đây có thể phù hợp với sự di truyền của 2 cặp gen này? 
(1). 3: 3: 1: 1. 
(2). 2: 2: 1: 1: 1: 1. 
(3). 2:1:1. 
(4). 1: 1: 1: 1. 

A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 36: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn: 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn: 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn: 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài: 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Các cặp gen phân li độc lập với nhau. 
(2). Ở F1 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
(3). Cho cây P lai phân tích thì có thể thu được đời con có 25% số cây thân cao, hoa trắng, quả dài. 
(4). Ở F1, xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen luôn bằng 25%. 

A. 1.
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 
Câu 37: Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; UAX - Tyr, GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; AGX - Ser; GAG - Glu. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự nuclêôtit như sau: 
3’ - XXX – XAA – TXG – ATG - XGA – XTX – 5' 
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Đoạn mạch gốc trên tham gia phiên mã, dịch mã tổng hợp nên một đoạn pôlipeptit. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? 
(1). Nếu đột biến mất cặp G -X ở vị trí thứ 12 thì đoạn pôlipeptit sẽ còn lại 4 axit amin. 
(2). Trình tự axit amin của đoạn pôlipeptit tạo ra là Gly – Val – Ser- Tyr- Ala – Glu. 
(3). Nếu cặp A – T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G – X thì đoạn pôlipeptit sẽ có 2 axit amin Ala. 
(4). Nếu đột biến thay cặp G-X ở vị trí 12 thành cặp X-G thì đoại pôlipeptit sẽ còn lại 3 axit amin. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 
Câu 38: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lại (P) ♀
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  thu được F1 có ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10,25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Tần số hoán vị gen là 20%. 
(2). Đời con tối đa có 28 kiểu gen và 12 kiểu hình. 
(3). Ruồi giấm đực mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 27,25%. 
(4). Số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 22,75%. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 
Câu 39: Ở một loài côn trùng, cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY, tính mạng màu sắc cánh do hai cặp gen phân li độc lập quy định. Cho con cái cánh đen thuần chủng giao phối với con đực cánh trắng thuần chủng (P), thu được F1 có 100% cá thể cánh đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng: 1 con cái cánh đen: 1 con cái cánh trắng. Khi cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Tính trạng màu sắc cánh di truyền theo quy luật tương tác bổ sung và liên kết giới tính. 
(2). Trong số con cánh trắng ở F2, số con đực chiếm tỉ lệ là 5/7. 
(3). Trong số con cánh đen ở F2, số con cái chiếm tỉ lệ là 2/3. 
(4). Trong số con đực ở F2, số con cánh trắng chiếm tỉ lệ là 5/16. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 
Câu 40: Ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 3 cặp NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Dọ đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp NST, các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. Biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 60. 
(2). Có tối đa 24 kiểu gen quy định kiểu hình trội về hai tính trạng. 
(3). Số loại giao tử đột biến (n + 1) tối đa trong quần thể là 16. 
(4). Có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4 
---------------- HẾT -----------------

BẢNG ĐÁP ÁN

	1-C
	2-D
	3-D
	4-D
	5-B
	6-B
	7-A
	8-A
	9-B
	10-C

	11-C
	12-A
	13-D
	14-A
	15-D
	16-B
	17-A
	18-C
	19-B
	20-B

	21-C
	22-C
	23-B
	24-C
	25-D
	26-D
	27-A
	28-B
	29-B
	30-A

	31-B
	32-C
	33-A
	34-C
	35-C
	36-A
	37-A
	38-D
	39-D
	40-A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung giữa anticodon với codon: A-U; G-X và ngược lại. 
Cách giải: 
Codon: 5’AUG3' 
Anticodon: 3’UAX5’. 
Chọn C. 
Câu 2 (NB): 

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lại luôn có kiểu hình giống mẹ (di truyền theo dòng mẹ) thì gen quy định tính trạng này nằm ở tế bào chất. 
Chọn D. 
Câu 3 (NB): 
Để xác định kiểu gen của cơ thể có kiểu hình trội, ta dùng phép lai phân tích (lai với cơ thể có kiểu hình lặn). 
Nếu cơ thể trội đồng hợp thì đời con đồng hình, nếu đời con phân tính thì cơ thể trội đem lại dị hợp. 
Chọn D. 
Câu 4 (NB): 

Ở thực vật, thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện qua khí khổng (SGK Sinh 11 trang 17). 
Chọn D. 
Câu 5 (NB): 

Nuôi cấy hạt phấn: tạo ra dòng đơn bội hoặc dòng thuần. 
Dung hợp tế bào trần: bào tạo được giống với mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau. 
Nuôi cấy tế bào, mô thực vật: Tạo ra các cây có cùng kiểu gen. 
Cấy truyền phôi: tạo ra các con vật có kiểu gen giống với phôi ban đầu. 
Chọn B. 
Câu 6 (NB):

Phương pháp: 
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. 
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 
Cách giải: 
Cánh dơi và tay người là cơ quan tương đồng, đều là chi trước. 
Các phương án còn lại là cơ quan tương tự vì không cùng nguồn gốc. 
Chọn B. 
Câu 7 (NB): 

Đột biến mất đoạn NST sẽ làm giảm số lượng gen trên một NST. 
Đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST không làm thay đổi số gen. 
Lặp đoạn NST sẽ làm tăng số lượng gen trên một NST 
Chọn A. 
Câu 8 (NB): 

Ở quần thể tự thụ, tần số alen không thay đổi qua các thế hệ. 
Chọn A. 
Câu 9 (NB): 

Giới hạn năng suất của “giống" hay còn gọi là mức phản ứng. 
Mức phản ứng được quy định bởi kiểu gen. 
Chọn B. 
Câu 10 (NB): 

Theo Đacuyn, nguyên liệu chủ yếu cho chọn lọc tự nhiên là biến dị cá thể, ông chưa biết tới các khái niệm còn lại. 
Chọn C. 
Câu 11 (NB): 

Cơ quan hô hấp của: 
Thằn lằn bóng: Phổi 
Châu chấu: Ống khí 
Giun đất: Bề mặt cơ thể. 
Cá rô phi: Mang 
Chọn C. 
Câu 12 (NB): 

Giống cừu có thể sản sinh ra prôtêin của người trong sữa được tạo ra bằng công nghệ gen (Chuyển gen tạo protein sữa người vào hệ gen của con cừu). 
Chọn A. 
Câu 13 (TH): 

Quá trình đột biến là nhân tố tiến hoá vì đột biến làm biến đổi tần số các kiểu gen trong quần thể. 
Chọn D. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan tới 1 cặp nucleotit. 
Đột biến điểm gồm 3 dạng: 
+ Mất 1 cặp nucleotit 
+ Thêm 1 cặp nucleotit 
+ Thay thế 1 cặp nucleotit. 
Cách giải: 
A đúng, nếu đột biến làm thay thế codon này bằng codon khác cùng mã hóa 1 axit amin thì trình tự axit amin có thể không đổi. 
B sai, nếu mất 1 cặp nucleotit thì La = LA – 3,4 
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C sai, nếu xảy ra đột biến thay thế 1 cặp nucleotit thì chỉ thay đổi bộ ba mang nucleotit bị đột biến. 
D sai, nếu đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit thì số lượng nucleotit sẽ thay đổi. 
Chọn A. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp:
Bước 1: Tính tỉ lệ cây lá xẻ 
Bước 2: Tính tần số alen b = 
[image: image17.wmf]tỉ lệ lá xẻ. 
Bước 3: Tính thành phần kiểu gen của quần thể theo công thức: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa+ q2aa = l 
Cách giải: 
Tỉ lệ cây lá xẻ là: 100% - 96% = 4%. 
Tần số alen b = 
[image: image18.wmf]0,04

 = 0,2 
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 tần số alen B = 0,8. 
Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,64 BB: 0,32 Bb : 0,04 bb.  
Chọn D. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, khả năng chống chịu cao hơn các dạng bố mẹ. 
Theo giả thuyết siêu trội, ở trạng thái dị hợp nhiều cặp gen thì có ưu thế lai cao. 
Cách giải: 
A sai, không phải phép lai nào giữa 2 dòng thuần đều cho ưu thế lai cao. 
B đúng. 
C sai, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ. 
D sai, con F1 có ưu thế lai cao không được dùng làm giống vì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ. 
Chọn B. 
Câu 17 (TH): 

2n = 14 
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 có 7 cặp NST. 
B sai, loài này có tối đa 7 loại đột biến thể một nhiễm (2n – 1). 
C sai, đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi số lượng NST. 
D sai, thể 2n + 1 giảm phân tạo 1/2 giao tử n: 1/2 giao tử n + 1. 
Chọn A. 
Câu 18 (TH): 

A sai, cặp NST này chỉ gồm 1 cặp gen dị hợp 
[image: image21.wmf]®

 có tối đa 2 loại giao tử. 
B sai, chỉ có gen B có 2 trạng thái là B và b. 
C đúng. 
D sai, có 3 locus gen. 
Chọn C. 
Câu 19 (TH): 

Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần chủng. 
Do nuôi cấy riêng rẽ nên không có các loại giao tử mang gen của 2 loài. V
ậy có thể thu được các kiểu gen: AABB; aaBB; DDEE; DDee. 
Chọn B. 
Câu 20 (NB): 

Phép lai Bb x bb 
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 1Bb: 1bb 
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 KH: 1:1 
Chọn B. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
[image: image24.png]



Hình 3.1. Sơ đồ mô hình cấu trúc của operon Lạc ở vi khuẩn đường ruột (E. coli) 
Các thành phần của operon Lac 
- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng 
- Vùng vận hành (O): là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc. 
- Vùng khởi động (P): nơi bám của enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu sao mã. 
Gen điều hòa (R): không thuộc thành phần của operon nhưng có vai trò tổng hợp protein điều hòa. 
Cách giải: 
Xét các phát biểu: 
A đúng. 
B đúng, gen điều hòa phiên mã cả khi môi trường có hoặc không có lactose. 
C sai, số lần phiên mã của các gen cấu trúc là giống nhau. 
D đúng. 
Chọn C. 
Câu 22 (TH): 

Đồ thị A: Biểu thị huyết áp: Huyết áp giảm dần trong hệ mạch 
[image: image25.wmf]®

 B đúng. 
Đồ thị B: biểu thị tổng tiết diện mạch, tổng tiết diện mạch ở mao mạch là lớn nhất 
[image: image26.wmf]®

 A đúng, C sai. 
Đồ thị C: Biểu thị vận tốc máu, vận tốc máu lớn nhất ở động mạch và nhỏ nhất ở mao mạch 
[image: image27.wmf]®

 D đúng. 
Chọn C. 
Câu 23 (NB): 

Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
Chọn B. 
Câu 24 (TH): 

Diệp lục tan trong cồn. 
Diệp lục có nhiều ở lá. 
Vậy bạn học sinh đó có thể chiết rút được diệp lục từ ống nghiệm 1. 
Chọn C. 
Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tìm tỉ lệ kiểu gen ở P dựa vào tỉ lệ hoa trắng ở F3. 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Bước 2: Tính tần số alen ở P. 
Tần số alen 
[image: image29.wmf]1

2

AaA

y

pxqp

=+®=-


Bước 3: Xét các phát biểu. 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Cách giải: 
Gọi cấu trúc di truyền của quần thể ở P là: xAA:yAa:zaa. Tỉ lệ hoa trắng ở P: 15% 
Tự thụ phấn 3 thế hệ, tại F3: Tần số KG 
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Cấu trúc di truyền ở P là 0,05AA: 0,8Aa : 0,15aa 
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 tần số alen: 
Xét các phát biểu: 
A đúng. 
B đúng. 
C đúng, vì qua mỗi thế hệ tỉ lệ đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn tăng vị: 
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D sai, sau 2 thế hệ tự thụ, tỉ lệ cây hoa trắng là: 
[image: image33.wmf](
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 tỉ lệ kiểu hình ở F2: 11 
hoa đỏ: 9 hoa trắng. 
Chọn D. 
Câu 26 (VD): 

P: Aabb 
[image: image34.wmf]´

 Aabb 
Đời con có tạo ra kiểu gen AAA = AA x A
[image: image35.wmf]®

 Rối loạn phân li ở GP II (vì nếu ở GP I thì sẽ tạo Aa). 
Chọn D. 
Câu 27 (TH): 

P: DD x dd 
[image: image36.wmf]®

 F1: Dd 
[image: image37.wmf]®

 tứ bội hóa đạt 30%: DDdd: 70% Dd 
Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên: DDdd x DDdd 
[image: image38.wmf]®

 5 kiểu gen (ứng với số alen trội có thể có: 0,1,2,3,4) 
Dd x Dd 
[image: image39.wmf]®

 3 kiểu gen: DD, Dd, dd 
DDdd x Dd 
[image: image40.wmf]®

 4 kiểu gen (ứng với số alen trội có thể có: 0,1,2,3: AAA, AAA, Aaa, aaa) 
Vậy F2 có tối đa 5 + 3 + 4 = 12 kiểu gen. 
Chọn A. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Tính số nucleotit của gen. 
Bước 2: Biến đổi G =
[image: image41.wmf]2
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 X của mạch 2 theo A1. 
Bước 3: Tính A1 
[image: image42.wmf]®

 Tính G 
Cách giải: 
Số nucleotit của gen là 1200 x 2 = 2400 
Ta có mạch 2 có 
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 (theo nguyên tắc bổ sung) ; mà 
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Trên mạch 1 ta có: 
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→ G1 = 450; X1 = 300 
Mà G = G1 + X1 = 750 (theo nguyên tắc bổ sung). 
Chọn B. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định kiểu gen của cặp vợ chồng này thông qua những người bị bệnh trong gia đình. 
+ Nếu có bố, mẹ, con bị bạch tạng 
[image: image46.wmf]®

 có kiểu gen dị hợp.

+ Nếu có anh, chị em bị bệnh 
[image: image47.wmf]®

 P mang gen gây bệnh. 
Bước 2: Xét các phát biểu. 
Cách giải: 
Xét bên người chồng: có bố bị bạch tạng 
[image: image48.wmf]®

 người chồng: 
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Người vợ có: Em trai bị mù màu (XmY); có em gái bị bạch tạng (aa) 

[image: image51.wmf]®

 bố mẹ vợ: AaXMXm x AaXMY. 

[image: image52.wmf]®

 Người vợ bình thường: (1AA:2Aa)(
[image: image53.wmf]1:1
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 alen: (2A:la)(3XMM:1Xm) 
Xét các phát biểu: 
A đúng, xác suất cặp vợ chồng này sinh con: 
Chỉ mắc bệnh bạch tạng: 
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Chỉ mắc bệnh máu khó đông: 
→ xác suất cần tính là 12/48 = 25%. 
B sai. Xác suất họ sinh con bình thường là: 
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Xác suất họ sinh con bình thường không mang gen gây bệnh là: 
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 Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con bình thường nhưng mang alen bệnh là: 
[image: image59.wmf]35123
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C đúng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng bị cả 2 bệnh này là: 
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D đúng, mẹ vợ: AaXMXm; bố chồng: AaXMY. 
Chọn B. 
Câu 30 (VD): 

Phương pháp: 
	Kiểu phân li của NST
	Giống nhau
	Khác nhau

	Không có HVG
	3 loại giao tử: ti lệ 4:4
	4 loại giao tử: ti lệ 2:2:2:2

	Có HVG 
	4 loại giao tử: 2:2:2:2
	8 loại: 1:1:1:1:1:1:1:1 


Khi tính tỉ lệ chung phải chú ý các loại giao tử của 2 nhóm có giao tử giống nhau hay không. 
Cách giải: 
4 tế bào có kiểu gen: 
[image: image61.wmf]AB
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+ 2 tế bào không có HVG sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử liên kết: 2ABD:2abd:2ABd:2abD. 
+ 2 tế bào có HVG sẽ tạo tối đa 8 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1:1:1:1:1 (có 4 loại giao tử liên kết trùng với các giao tử tạo bởi 2 tế bào bên trên) 

[image: image62.wmf]®

 tỉ lệ chung: 3: 3: 3: 3: 1: 1: 1:1
[image: image63.wmf]®

 A đúng. 
B sai, nếu tạo 4 loại giao tử 
+ 2 tế bào không có HVG sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử liên kết: 4ABD:4abd hoặc 4ABd:4abD. 
+ 2 tế bào có HVG sẽ tạo tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 2:2:2:2 (có 2 loại giao tử liên kết trùng với các giao tử tạo bởi 2 tế bào bên trên) 

[image: image64.wmf]®

 tỉ lệ chung: 3: 3: 1 : 1 
[image: image65.wmf]®

 B sai. 
C sai, Vì có 2 tế bào hoán vị thì sẽ tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ = 2/16 = 1/8. Do đó, không thể tạo ra giao tử AbD với tỉ lệ 1/30. 
D sai, tạo 6 loại giao tử: 
+ Không có HVG: 2 loại giao tử: tỉ lệ 4:4 
Có HVG: 4 loại giao tử: 2:2:2:2 

[image: image66.wmf]®

 tỉ lệ chung: 4:4:2:2:2:2 
[image: image67.wmf]«

 2:2:1:1:1:1 
Chọn A. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
Các gen trong nhân có cùng số lần nhân đôi, số lần phiên mã phụ thuộc vào nhu cầu của tế bào với loại sản phẩm của gen đó. 
Gen ngoài nhân có số lần nhân đôi, phiên mã khác với gen trong nhân. 
Cách giải: 
Gen trong nhân: A, B 
Gen ngoài nhân: C, D 
A sai, gen C, D phiên mã ở trong bào quan (ngoài nhân) 
B đúng. 
C sai, số lần nhân đôi của gen ngoài nhân không bằng với số lần nhân đôi của gen trong nhân. 
D sai, 5BU gây đột biến cho quá trình nhân đôi mới làm thay thế cặp A –T bằng cặp G - X. 
Chọn B. 
Câu 32 (VD): 
9/16 A-B-D- được phân tích thành 2 TH: 
+ TH1: 9/16 A-B- 
[image: image68.wmf]´

 1D- 
Hai cặp đầu là AaBb x AaBb và cặp sau là DD x DD or DD x Dd or DD x dd, vậy có 3 phép lai. 
+ TH2: 3/4 A-B- 
[image: image69.wmf]´

 3/4D- 
Hai cặp đầu được phân tích thành 2 TH: 3/4A-
[image: image70.wmf]´

1B- hoặc 1A-
[image: image71.wmf]´

3/4B- (tính 1TH rồi nhấn 2). 
3/4A chỉ có phép lai Aa x Aa, cặp sau 1B- có 3 TH là BB
[image: image72.wmf]´

BB or BB
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Bb or BB
[image: image74.wmf]´

bb. 
Cặp sau D- chỉ có 1 TH là Dd
[image: image75.wmf]´

Dd. Như vậy có 3
[image: image76.wmf]´

2 = 6 phép lai.
Tổng các phép lại là 3 + 6 = 9. 
Chọn C. 
Câu 33 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số alen của các gen, tỉ lệ các kiểu gen dị hợp và đồng hợp 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Bước 2: Xét các phát biểu. 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 
Nếu gen nằm trên NST thường: 
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Cách giải: 
Tần số alen: 
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 Các kiểu gen đồng hợp: 
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Các kiểu gen dị hợp: 
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(1) sai, số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 
[image: image83.wmf]2
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(2) đúng. Tỉ lệ kiểu hình: 
Hoa trắng 
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Hoa hồng 
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Hoa vàng 
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23434

111115

4444416

AAAAA

æöæö

=++-+=

ç÷ç÷

èøèø
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 Hoa đỏ 
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(3) đúng, hoa đỏ 
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 hoa hồng: 
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8 sơ đồ lai. 
(4) đúng. 
Cây hoa vàng: 
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Cây hoa hồng: 
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Nếu cho tất cả các cây hoa vàng lại với tất cả các cây hoa hồng: 
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Chọn A. 
Câu 34 (VDC): 

Xét bệnh M: Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh 
[image: image94.wmf]®

 Bệnh do gen lặn. 
A- không bị bệnh M; a-không bị bệnh M 
Xét bệnh N: Bố bị bệnh sinh con gái bình thường 
[image: image95.wmf]®

 bệnh do gen lặn. 
	
	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P
	Aa
	Aa
	aa
	
	AA
	
	aa
	

	Q
	
	XBY
	
	XBY
	XBXB
	XBXb
	XBY
	XBY



(1) sai. Vậy có thể xác định kiểu gen của 3 người: 2,7,9 
(2) đúng, người 4: A-XBX; người 8: A-XBXb, hai người này có thể có kiểu gen giống nhau. 
(3) đúng 
Xét bên người 10: 
+ Người (6) có bố mẹ dị hợp: Aa x Aa 
[image: image96.wmf]®

 người (6): 1AA:2Aa 
+ Người (7) không mang alen gây bệnh: AA 
(6)-(7): (1AA:2Aa) x AA 
[image: image97.wmf]®

 (2A:la) x a 
[image: image98.wmf]®

 Người 10: (2AA:1Aa)XBY 
Người 11 có bố bị bệnh M nên có kiểu gen Aa. 
Người (8) có kiểu gen 
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 Người 11: 
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Cặp vợ chồng 10 – 11: 
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Xác suất sinh con đầu lòng là con trai và chỉ bị bệnh M là: 
[image: image103.wmf]11131
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(4) sai, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh M và Q là: 
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Chọn C. 
Câu 35 (VD): 

P: thuần chủng có gen khác nhau về 2 cặp gen này thu được F1: dị hợp 2 cặp gen. 
(Aa, Bb) 
[image: image105.wmf]´

 (Aa, bb) 
Nếu các gen PLĐL: AaBb 
[image: image106.wmf]´

 Aabb 
[image: image107.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1Bb:1bb) 
[image: image108.wmf]®

 KH: (3:1)(1:1) 
[image: image109.wmf]®

 3:3:1:1 
Nếu các gen liên kết: 
TH1: 
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TH2: 
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Vậy có 2 tỉ lệ phù hợp. 
Chọn C. 
Câu 36 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, xác định kiểu gen của P 
Bước 2: Xét các phát biểu 
Sử dụng công thức:  A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB -= 0,25 – aabb; A-B-+ A-bb/aaB- = 0,75 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen 
Cách giải: 
Xét tỉ lệ phân li từng tính trạng: 
Cao/ thấp = 3/1 
Hoa đỏ/ hoa trắng = 3/1 
Quả tròn/ quả dài = 3/1 


[image: image112.wmf]®

 Cây P dị hợp 3 cặp gen. 
Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình phải là (3:1)3 
[image: image113.wmf]¹

 đề cho 
[image: image114.wmf]®

 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST. 
KH: 6:3:3:2:1:1 = (3 đỏ:1 trắng)(1 cao dài:2 cao tròn :1 thấp tròn) 
[image: image115.wmf]®

 P dị hợp đối, không có HVG hoặc chỉ HV ở 1 bên (nếu có HVG ở 2 bên thì phải có 8 loại kiểu hình) 
Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST. 
P phải có kiểu gen: 
[image: image116.wmf]Ad
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(1) sai. 
(2) sai, nếu HVG ở 1 bên thì có 7 x 3 = 21 kiểu gen 
(3) đúng, P lai phân tích: 
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(4) sai, 
Nếu không có HVG: Cây dị hợp về 3 cặp gen chiếm: 
[image: image118.wmf]0,50,50,25
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Nếu có HVG ở 1 bên thì tỉ lệ còn phụ thuộc tần số HVG. 
Chọn A. 
Câu 37 (VD): 

Phương pháp: 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung, xác định trình tự mARN và chuỗi polipeptit. 
Thay các đột biến đề cho vào và xét các phát biểu. 
Cách giải: 
Mạch gốc: 3’ – XXX - XAA – TXG - ATG - XGA – XTX – 5’ 
mARN: 5'- GGG - GUU – AGX - UAX – GXU – GAG – 3’ 
Polipeptit: Gly - Val – Ser - Tyr - Ala - Glu. 
Xét các phát biểu: 
(1) sai. Nếu đột biến làm mất G-X ở vị trí thứ 12: 
Trước đột biến: 3’ – XXX – XAA – TXG – ATG - XGA – XTX – 5’ 
Sau đột biến: 3’ – XXX – XAA – TXG – ATX – GAX – TX – 5’ 
mARN: 5' – GGG - GUU - AGX - UAG - XUG - AG – 3' 

[image: image119.wmf]®

 Xuất hiện mã kết thúc sớm 
[image: image120.wmf]®

 chỉ còn 3 axit amin. 
(2) đúng. 
(3) đúng. Nếu cặp A – T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G - X 
Trước đột biến: 3’ – XXX – XAA – TXG - ATG - XGA – XTX – 5’ 
Sau đột biến: 3’ – XXX - XGA – TXG – ATG – XGA – XTX – 5’ 
mARN: 5’ – GGG -GXU – AGX – UAX – GXU – GAG – 3’ 
Polipeptit: Gly – Ala - Ser – Tyr - Ala – Glu. 
(4) Đúng. Nếu đột biến thay cặp G-X ở vị trí 12 thành cặp X-G: 
Trước đột biến: 3’ – XXX – XAA – TXG - ATG - XGA – XTX – 5’ 
Sau đột biến: 3’ – XXX - XGA - TXG - ATX – XGA - XTX – 5’ 
MARN: 5' - GGG - GXU - AGX - UAG – GXU – GAG – 3’ 
Polipeptit: Gly – Ala – Ser - Stop 

[image: image121.wmf]®

 Còn 3 axit amin. 
Chọn A. 
Câu 38 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số HVG 
+ Tính ab/ab 
[image: image122.wmf]®

 ab = ? 
+ Tính f khi biết ab 
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại 
Sử dụng công thức 
+ P dị hợp 2 cặp gen: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB -= 0,25 – aabb 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Ruồi giấm đực không có HVG 
Cách giải: 
Ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: A-bbXDX- = 10,25% 
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[image: image124.wmf]ab
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 (vì bên đực không có HVG nên cho ab = 0,5) 
[image: image126.wmf]®

 tần số HVG = 18% 
[image: image127.wmf]®

 A-B- = 0,545 
(1) sai. 
(2) đúng, số kiểu gen tối đa: 7 x 4 = 28; số kiểu hình = 4 x 3= 12 
(3) sai. A-B-XDY = 0,545 
[image: image128.wmf]´

 0,25 XDY = 0,13625. 
(4) đúng. Số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen: 
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Chọn D. 
Câu 39 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Xét tỉ lệ kiểu hình 
[image: image131.wmf]®

 tìm quy luật di truyền chi phối, quy ước gen. 
Bước 2: Viết sơ đồ lai 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Cách giải: 
F1 toàn cánh đen. 
Fa có tỷ lệ kiểu hình 3 trắng :1 đen 
[image: image132.wmf]®

 tính trạng tương tác theo kiểu tương tác bổ sung: 
A-B-: cánh đen; A-bb/aaB-/aabb: cánh trắng 
Tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau 
[image: image133.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định màu cánh nằm trên NST giới tính X 
P: 
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2 con đực cánh trắng :1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng 
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Xét các phát biểu: 
(1) đúng 
(2) đúng, số con cánh trắng ở F2: 
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: số con đực cánh trắng: 

[image: image139.wmf]1131115

44444416

Bbb

aaXYAXYaaXY

´+-´+´=®

 tỉ lệ này là 5/7

(3) đúng, số con cánh đen ở F2: 
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 số con cái cánh đen: 
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 tỷ lệ này là 2/3 
(4) sai, số con đực là 1/2; số con đực cánh trắng: 5/16 (đã tính ở ý II) 
[image: image142.wmf]®

 tỷ lệ cần tính là 5/8. 
Chọn D. 
Câu 40 (VD): 

Phương pháp: 
Thể ba có bộ NST 2n+1 
Đối với 1 cặp gen có 2 alen; VD: Aa 
+ Thể lưỡng bội có 3 kiểu gen: AA, Aa, aa 
+ Thể ba có 4 kiểu gen: AAA, Aaa, Aaa, aaa 
Nếu đề hỏi số kiểu gen tối đa phải tính cả trường hợp kiểu gen bình thường và kiểu gen đột biến. 
Cách giải: 
Các gen phân li độc lập. 
Xét các phát biểu: 
(1) sai. 
Lưỡng bội: số kiểu gen tối đa là: 3 (AA,Aa,aa) x 3 (BB,Bb,bb) x 3 (DD, Dd, dd) = 27 
Thể ba: 
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 Số loại kiểu gen là 27 + 108 = 135. 
(2) sai. 
Thể lưỡng bội: 
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Thể ba: 
+ Nếu đột biến thể ba ở cặp gen quy định tính trạng trội: 
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trong đó: 
3C2 là cách chọn 2 tính trạng trội trong 3 tính trạng, 2C1 là cách chọn 1 cặp NST đột biến thể ba trong 2 cặp NST; 3 là số kiểu gen quy định kiểu hình trội của thể ba; 2 là số kiểu gen quy định kiểu hình trội ở cặp còn lại, 1 là số kiểu gen quy định tính trạng lặn. 
+ Nếu đột biến thể ba ở cặp gen quy định tính trạng lặn: 
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Trong đó: 3C2 là cách chọn 2 tính trạng trội trong 3 tính trạng, 2 là số kiểu gen quy định kiểu hình trội ở cặp còn lại, 1 là số kiểu gen quy định tính trạng lặn. 
Vậy số kiểu gen quy định kiểu hình mang 2 tính trạng trội là: 12 + 36 + 12 = 60. 
(3) sai. Số loại giao tử đột biến: n + 1 tối đa là: 
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 (3 là giao tử của cặp đột biến vd: AA, Aa, aa) 
(4) đúng. Thể lưỡng bội: aabbdd 
Thể ba: aaabbdd, aabbbdd, aabbddd. 
Chọn A. 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

Trường THPT Chuyên Lam Sơn

------------------
	ĐỀ THI KSCL THI TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


MỤC TIÊU

Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1: Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là 

A. kích thước quần thể. 

B. kích thước tối đa. 

C. kích thước tối thiểu. 

D. kích thước trung bình. 
Câu 2: Một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa. Tần số alen a của quần thể này là 

A. 0,6. 
B. 0,4. 
C. 0,3. 
D. 0,5. 
Câu 3: Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? 

A. Đậu Hà Lan. 
B. Ruồi giấm. 
C. Vi khuẩn E. coli. 
D. Cà chua. 
Câu 4: Ở hầu hết các loài thực vật trên cạn, quá trình thoát hơi nước chủ yếu qua 

A. cành. 
B. lá. 
C. rễ 
D. thân. 
Câu 5: Trong trường hợp alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn, kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình lặn? 

A. BB. 
B. Bb. 
C. Bb và bb. 
D. bb. 
Câu 6: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, ở đại Trung sinh có sự phát triển mạnh của 

A. thực vật có hoa, bò sát. 

B. cây hạt trần, bò sát. 

C. cá xương, lưỡng cư, côn trùng. 
D. cây hạt kín, chim, thú. 
Câu 7: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn? 

A. Bò. 
B. Chó. 
C. Ngựa. 
D. Thỏ. 
Câu 8: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một NST? 

A. Mất đoạn. 

B. Đảo đoạn. 

C. Lặp đoạn. 

D. Chuyển đoạn trên cùng một NST. 
Câu 9: Nội dung nào sau đây không có trong các nội dung của thông điệp “5K” của Bộ Y tế giúp phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona chủng mới (COVID-19) gây ra? 

A. Không tụ tập. 
B. Khẩu trang. 
C. Không hút thuốc lá. 
D. Khử khuẩn. 
Câu 10: Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra ở vị trí nào trong tế bào? 

A. Chất nền (stroma) của lục lạp. 
B. Màng tilacoit của lục lạp. 

C. Chất nền của ty thể. 

D. Tế bào chất. 
Câu 11: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân của ADN? 

A. Ađênin 
B. Guanin 
C. Uraxin 
D. Timin 
Câu 12: Trong các kiểu gen sau đây, cơ thể có kiểu gen nào giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất? 

A. AaBb. 
B. AABb. 
C. Aabb. 
D. aabb. 
Câu 13: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là 

A. giao phối không ngẫu nhiên. 
B. chọn lọc tự nhiên. 

C. di - nhập gen. 

D. đột biến. 
Câu 14: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là 

A. ligaza. 
B. ARN polimeraza. 
C. ADN polimeraza. 
D. restrictaza. 
Câu 15: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là 

A. giới hạn sinh thái. 
B. khoảng thuận lợi. 
C. khoảng chống chịu. 
D. ổ sinh thái. 
Câu 16: Ở người, nhóm máu do 1 gen có 3 alen nằm trên NST thường quy định. Trong một tế bào của người bình thường có tối đa bao nhiêu alen về gen này? 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2 
D. 6. 
Câu 17: Trường hợp nào sau đây không phải là nguyên nhân gây tăng huyết áp ở người? 

A. Thành mạch máu bị xơ cứng. 
B. Hồi hộp. 

C. Mất nước do bị tiêu chảy. 
D. Mang vác vật nặng. 
Câu 18: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Dạng đột biến lệch bội thể ba có bao nhiêu NST trong một tế bào sinh dưỡng? 

A. 12. 
B. 23. 
C. 36. 
D. 25. 
Câu 19: Khi nói về hô hấp ở thực vật, nhận định nào sau đây sai? 

A. Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách. 

B. Hô hấp hiếu khí ở tế bào gồm 3 giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyến điện tử. 

C. Khi không có O2 một số tế bào chuyển sang phân giải kị khí. 


D. Phần năng lượng hô hấp được thải ra qua dạng nhiệt là hao phí, không có vai trò gì. 
Câu 20: Phát biểu nào sau đây về mô hình điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli là sai? 

A. Vùng khởi động (P) là nơi enzim ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 

B. Sản phẩm phiên mã ba gen cấu trúc Z, Y, A là ba phân tử mARN tương ứng. 

C. Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần cấu tạo của operon Lac. 

D. Lactôzơ đóng vai trò là chất cảm ứng. 
Câu 21: Một cơ thể có kiểu gen Ab/ab giảm phân bình thường. Loại giao tử Ab được tạo ra với tỉ lệ 

A. 50%. 
B. 9%. 
C. 41%. 
D. 18%. 
Câu 22: Trong trường hợp tương tác gen không alen, tính trạng do ít nhất bao nhiêu cặp gen quy định? 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 23: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen (cây P) giao phấn với cây Q, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 37,5% cây cao, hoa đỏ : 37,5% cây thấp, hoa trắng : 12,5% cây cao, hoa trắng : 12,5% cây thấp, hoa đỏ. Biết không có đột biến mới. Cho cây P tự thụ phấn. Theo lý thuyết, ở đời F1, số cây thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 

A. 10,9375%. 
B. 6,25%. 
C. 12,5%. 
D. 14,0625%. 
Câu 24: Hình 1 biểu diễn quá trình phân bào của một tế bào (Y) ở một cây lưỡng bội X có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen (Aa, Bb; Dd; Ee: Mm; Nn). Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 
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A. Cây X có bộ NST 2n = 4.

B. Tế bào Y đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. 

C. Kết thúc quá trình phân bào, tế bào Y sẽ tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào mang bộ NST (n+1). 

D. Quá trình phân bào để tạo ra tế bào Y đã xảy ra sự không phân li ở 2 cặp NST. 
Câu 25: Ở một loài thú, gen nằm ở vị trí nào sau đây sẽ di truyền ngoài nhân? 

A. Trên NST thường. 
B. Trên NST giới tính X. 
C. Trên NST giới tính Y. 
D. Trong ti thể. 
Câu 26: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu gen thì số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%. 

B. Một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình. 

C. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ. 
D. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì sẽ có 4 loại kiểu hình. 
Câu 27: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen ở P: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Nếu quần thể chuyển sang tự phối, thì ở F1 tần số alen A bằng 0,48. 

B. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A. 

C. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

D. Nếu có tác động của di - nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A. 
Câu 28: Trong một ao nuôi cá trắm cỏ, người ta tính được trung bình có 3 con/m2 nước. Số liệu trên cho biết về đặc trưng nào của quần thể? 

A. Sự phân bố cá thể. 

B. Mật độ cá thể. 



C. Tỷ lệ đực/cái. 

D. Thành phần nhóm tuổi. 
Câu 29: Cho biết các côđon quy định các axit amin tương ứng như sau: 
	Codon
	Axit amin

	5'GGA3';5'GGX3';5’GGU3’:5'GGG3’
	Glixin (Gly)

	5’XGU3';5'XGX3'; 5’XGA3’; 5'XGG3’
	Acginin (Arg)


Ở sinh vật nhân sơ, đột biến thay thế 1 cặp nucleotit xảy ra ở giữa gen làm cho axit amin Gly (trong chuỗi pôlipeptit do alen B quy định) được thay bằng axit amin Arg (trong pôlipeptit do alen b quy định). Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Chiều dài của hai alen này bằng nhau. 

B. Hai alen này có số lượng các loại nuclêôtit giống nhau. 
C. Nếu alen B phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 300 A thì alen b phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 300 A. 
D. Nếu alen B phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 200X thì alen b phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 200x. 
Câu 30: Ở một loài có 2n = 20. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 20% số tế bào có cặp NST số 6 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cơ thể cái có 10% số tế bào có cặp NST số 6 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 100%. Theo lí thuyết, loại hợp tử bình thường chiếm tỉ lệ 

A. 40% 
B. 45%. 
C. 72% 
D. 73%. 
Câu 31: Nhiều loài ruồi Drosophila sống trong cùng một khu vực địa lí, các con đực có các hình thức ve vãn tinh tế bao gồm việc đánh đuổi các con đực khác và có các kiểu di chuyển đặc trưng nhằm thu hút các con cái. Những mô tả trên thể hiện sự cách li nào giữa các loài ruồi? 

A. Cách li nơi ở. 
B. Cách li cơ học. 
C. Cách li tập tính. 
D. Cách li mùa vụ. 
Câu 32: Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế 

A. phiên mã. 

B. nhân đôi ADN. 

C. nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. 
D. dịch mã. 
Câu 33: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen gồm 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh, các hợp tử đều có sức sống bình thường. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 5:1? 

A. AAaa 
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 Aaaa. 
B. AAaa 
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 aaaa. 
C. Aaaa 
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 AAAa. 
D. Aaaa 
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 Aaaa. 
Câu 34: Một cơ thể sinh vật lưỡng bội có kiểu gen AABbddXEYE giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cơ thể trên tạo ra tối đa 4 loại giao tử. 
II. Loại giao tử chứa 1 alen trội chiếm tỉ lệ 25%. 
III. Có 2 loại giao tử mang 2 alen trội. 
IV. Cặp NST giới tính luôn cho 2 loại giao tử: 

A. 1. 
B. 2.  
C. 4.  
D. 3 
Câu 35: Có bao nhiêu mối quan hệ sinh thái sau đây không phải là quan hệ cạnh tranh cùng loài? 
I. Cây trong quần thể giành nhau ánh sáng, dinh dưỡng, có thể dẫn tới tự tỉa thưa. 
II. Các cây mọc thành cụm chịu gió bão và sống tốt hơn cây sống riêng. 
III. Khi thiếu thức ăn, nơi ở, các động vật dọa nạt nhau làm cho cá thể yếu hơn phải tách đàn. 
IV. Ở một số loài, các cá thể cùng nhau xua đuổi các các thể loại khác ra khỏi lãnh thổ riêng của mình. 

A. 2. 
B. 3. 
C. 4.
D. 1 
Câu 36: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, a, B, b phân ly độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội A quy định hoa vàng: gen chỉ có 1 loại alen trội B quy định hoa hồng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Hình dạng quả cặp gen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, quả dài (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ, quả dài: 18,75% cây hoa vàng, quả dài : 18,75% cây hoa hồng, quả ngắn: 6,25% cây hoa trắng, quả ngắn. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Alen D quy định quả dài, alen d quy định quả ngắn.

II. Cho cây P giao phấn với các cây khác trong loài, có phép lai cho đời con có 25% số cây hoa vàng, quả dài. 
III. Trong loài có tối đa 9 kiểu gen về 2 loại tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả. 
IV. Ở F1, có 2 kiểu gen quy định tính trạng hoa vàng quả dài. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 37: Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb. Alen B có nuclêôtit loại A là 320; alen b có số nuclêôtit loại A là 640. Một tế bào có tổng số nuclêôtit loại T trong alen B và b là 1280. Theo lý thuyết, kiểu gen của tế bào trên có thể được tạo ra bằng bao nhiêu cơ chế sau đây? 
I. Nguyên phân. 

II. Đột biến tự đa bội lẻ. 
III. Đột biến tự đa bội chẵn. 

IV. Đột biến lệch bội. 

A. 2 
B. 4 
C. 3. 
D. 1. 
Câu 38: Phả hệ ở hình 2 mà là sự di truyền 2 bệnh ở người: bệnh P do 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường quy định; bệnh M do 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. 
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên. 
II. Người số 6 và người số 13 có kiểu gen giống nhau. 
III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị một bệnh của cặp 12 - 13 là 1/4. 
IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và bị cả 2 bệnh của cặp 12 - 13 là 1/48. 

A. 4. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 1. 
Câu 39: Ở một loài thực vật, xét một locut gen có 4 alen: alen a1 quy định hoa đỏ, alen a2 quy định hoa vàng, alen a3 quy định hoa hồng và alen a4 quy định hoa trắng. Biết các alen trội là trội hoàn toàn theo thứ tự a1 > a2 > a3 > a4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 
I. Cho cây lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình của đời con có thể là 50% cây hoa vàng :25% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. 
II. Thực hiện phép lai hai cây tứ bội (P): a1a2a3a4 
[image: image155.wmf]´

 a2a3a4a4 biết các cây tứ bội chỉ tạo ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Ở F1, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 1/2. 
III. Trong quần thể lưỡng bội, số loại kiểu gen tối đa của kiểu hình hoa đỏ gấp đôi số loại kiểu gen tối đa của kiểu hình hoa hồng 
IV. Có tối đa 10 loại kiểu gen của cây lưỡng bội. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 40: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát 
[image: image156.wmf]:0,4:0,4:0,2.

ABABAB

PDdDddd

Ababab

 Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở F3, tần số alen A = 0,7. 
II. F4 có 12 kiểu gen. 
III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128. 
IV. Ở F4, kiểu hình A-bb-D- chiếm tỉ lệ là 51/512. 

A. 1 
B. 2. 
C. 3 
D. 4. 
------------------------- HẾT ----------------------

BẢNG ĐÁP ÁN
	1-C
	2-D
	3-B
	4-B
	5-D
	6-B
	7-A
	8-A
	9-C
	10-A

	11-C
	12-A
	13-C
	14-A
	15-A
	16-C
	17-C
	18-D
	19-D
	20-B

	21-A
	22-B
	23-A
	24-C
	25-D
	26-D
	27-A
	28-B
	29-D
	30-C

	31-C
	32-B
	33-B
	34-D
	35-A
	36-C
	37-C
	38-B
	39-D
	40-D


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (NB): 

Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là kích thước tối thiểu (SGK Sinh 12 trang 166). 
Chọn C. 
Câu 2 (TH): 

Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa 
Tần số alen 
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Chọn D. 
Câu 3 (NB): 

Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu ruồi giấm. 
Chọn B. 
Câu 4 (NB): 
Ở hầu hết các loài thực vật trên cạn, quá trình thoát hơi nước chủ yếu qua lá. 
Chọn B. 
Câu 5 (NB):
Trong trường hợp alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn, VD: B >>b 
Kiểu hình trội: BB, Bb 
Kiểu hình lặn: bb. 
Chọn D. 
Câu 6 (NB): 
Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, ở đại Trung sinh có sự phát triển mạnh của cây hạt trần, bò sát. 
Chọn B. 
Câu 7 (NB): 

Các động vật nhai lại như: trâu, bò, cừu, dê có dạ dày 4 ngăn. 
Chọn A. 
Câu 8 (NB): 
Đột biến mất đoạn NST sẽ làm giảm số lượng gen trên 1 NST. 
Chọn A. 
Câu 9 (NB): 

Thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm: 
Khẩu trang. 
Khử khuẩn. 
Khai báo ý tế. 
Không tụ tập. 
Khoảng cách. 
Không bao gồm “Không hút thuốc lá”. 
Chọn C. 
Câu 10 (NB): 

Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra ở chất nền của lục lạp (SGK Sinh 11 trang 41) 
Chọn A. 
Câu 11 (NB): 
ADN được cấu tạo từ 4 đơn phân là A, T, G, X không có U. 
Chọn C. 
Câu 12 (NB): 

Cơ thể dị hợp 2 cặp gen AaBb sẽ tạo tối đa 4 loại giao tử là nhiều nhất. 
Dị hợp 1 cặp gen tạo 2 loại, đồng hợp tạo 1 loại. 
Chọn A. 
Câu 13 (NB): 

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là di – nhập gen. 
Chọn C. 
Câu 14 (TH): 

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là ligaza. 
ADN polimeraza, ARN polimeraza để tổng hợp chuỗi polinucleotit. 
Restricaza là enzyme cắt giới hạn. 
Chọn A. 
Câu 15 (NB): 
Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là giới hạn sinh thái của nhân tố đó. 
(SGK Sinh 12 trang 151) 
Chọn A. 
Câu 16 (TH): 

Trong 1 tế bào thì chỉ có 1 cặp alen 
[image: image159.wmf]®

 chỉ có 2 alen về gen này. 
Chọn C. 
Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 
Huyết áp bị ảnh hưởng bởi lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh của máu, sự đàn hồi của mạch máu. 
Cách giải: 
Thành mạch máu bị xơ cứng 
[image: image160.wmf]®

 Độ đàn hồi của mạch máu giảm 
[image: image161.wmf]®

 huyết áp tăng 

Hồi hộp 
[image: image162.wmf]®

 tim đập nhanh hơn 
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 huyết áp tăng. 
Mất nước do tiêu chảy 
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 thể tích máu giảm 
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 huyết áp giảm 
Mang vác vật nặng 
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 tim đập nhanh hơn 
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 huyết áp tăng. 
Chọn C. 
Câu 18 (NB): 
2n = 24 
Thể ba có dạng 2n + 1 = 25. 
Chọn D. 
Câu 19 (TH): 

A đúng, mọi tế bào trên cơ thể thực vật đều hô hấp, không có cơ quan chuyên trách. 
B đúng. 
C đúng. 
D sai, phần nhiệt lượng thải ra góp phần duy trì thân nhiệt, tạo nhiệt độ thích hợp cho các enzyme hoạt động. 
Chọn D. 
Câu 20 (NB): 
Phát biểu sai là B, sản phẩm phiên mã là 1 mARN mang thông tin mã hóa cho 3 chuỗi polipeptit của 3 gen. 
Chọn B. 
Câu 21 (NB): 

Một cơ thể có kiểu gen Ab/ab giảm phân bình thường 
[image: image168.wmf]®

 Ab = ab = 50%. 
Chọn A. 
Câu 22 (NB): 

Phương pháp: 
Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình. 
Cách giải: 
Trong tương tác gen không alen, tính trạng do ít nhất 2 cặp gen quy định. 
Chọn B. 
Câu 23 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền 
Bước 2: Tìm kiểu gen của P, tần số HVG 
Bước 3: Cho P tự thụ, tính aaB- = 0,25 - aabb 
Cách giải: 
Xét tỉ lệ thân thấp/ thân cao = hoa đỏ/ hoa trắng = 1/1. 
Nếu các gen PLĐL thì đời con phải có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1
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 đề bài 
[image: image170.wmf]®

 các gen liên kết không hoàn toàn. 
P lai phân tích: P 
[image: image171.wmf]´

 Q (aabb) 
Tỉ lệ thân cao hoa đỏ: 
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Nếu P tự thụ: 
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Chọn A. 
Câu 24 (VD): 

Ta thấy ở hình trên có các NST đơn đang phân li về 2 cực 
[image: image175.wmf]®

 đây là kì sau 
[image: image176.wmf]®

kì giữa có 4 NST kép nhưng chỉ thuộc 3 cặp NST: 
NST 1: AB/AB 
NST 2: De/De 
NST 3: mN/mN 
NST 4: Mn/Mn 
Trong đó NST 3, NST 4 thuộc cùng 1 cặp tương đồng. 
[image: image177.png]Hinh 1




→ 2n = 6 
Đây là kì sau của GP II, ở kì giữa 1 có sự không phân li của cặp NST kép mN/mN - Mn/Mn. 
A sai, cây X là 2n = 3 
B sai, đây là kì sau của GP II. 
C đúng. 
D sai, có sự không phân li của 1 cặp NST ở GP I. 
Chọn C. 
Câu 25 (TH): 

Gen nằm trong ti thể và lạp thể là gen ngoài nhân. 
Ở thú thì gen trong ti thể sẽ di truyền ngoài nhân. 
Chọn D. 
Câu 26 (TH): 

A đúng, thân cao hoa đỏ 
[image: image178.wmf]´

 thấp trắng 
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 2 loại kiểu gen: AABb/AaBb 
[image: image180.wmf]´

 aabb 
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 A-B-= 50%.
B đúng, thân cao hoa đỏ tự thụ 
[image: image182.wmf]®

 3 kiểu gen 
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 dị hợp 1 cặp gen: AaBb 
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 AaBB 
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  (1AA:2Aa:laa)BB) 
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 2 loại kiểu hình. 
C đúng, AaBb 
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 aabb 
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 AaBb = 25% 
D sai, thân cao hoa đỏ 
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 thân cao hoa đỏ 
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 4 kiểu gen, ta có các phép lai: 
AaBb 
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 AABB 
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 1 loại kiểu hình 
AABb 
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 AaBB 
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 1 loại kiểu hình. 
Chọn D. 
Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: tính tần số alen của quần thể P 
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền ở F1 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Bước 3: Xét các phát biểu. 
Cách giải: 
P: 0,36 AA: 0,48 Aa : 0,16 aa 
Tần số alen ở P: A = 
[image: image195.wmf]0,36

= 0,6 
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 a = 0,4 
A sai, giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
B đúng, nếu không có tác động của nhân tố tiến hóa thì cấu trúc F1 giống P (vì đã đạt cân bằng di truyền) 
[image: image197.wmf]®

 Số cá thể mang alen A = 0,36 + 0,48 = 0,84 
C đúng, các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ bất kì alen nào. 
D đúng. 
Chọn A. 
Câu 28 (NB): 

con/m2 là đơn vị đo mật độ cá thể của quần thể. 
Chọn B. 
Câu 29 (VD): 

Ta thấy các codon mã hóa 2 axit amin chỉ khác nhau ở nucleotit đầu tiên 
[image: image198.wmf]®

 đột biến xảy ra là thay 1 cặp G - X bằng cặp X-G 
A đúng, đột biến thay thế 1 cặp nucleotit không làm thay đổi chiều dài của gen. 
B đúng. 
C đúng, vì đột biến không ảnh hưởng tới số nucleotit loại T số nucleotit loại A cần cung cấp cho phiên mã không đổi. 
D sai, do đột biến xảy ra là thay 1 cặp G-X bằng cặp X-G
[image: image199.wmf]®

 số X cung cấp bị thay đổi. 
Chọn D. 
Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Xác định tỉ lệ giao tử đực và cái bình thường 
Bước 2: Tính tỉ lệ hợp tử bình thường = tích giao tử bình thường. 
Cách giải: 
Giới đực: 20% đột biến: 80% bình thường 
Giới cái: 10% đột biến: 90% bình thường 

[image: image200.wmf]®

 tỉ lệ hợp tử bình thường: 0,8 
[image: image201.wmf]´

 0,9 = 0,72. 
Chọn C. 
Câu 31 (TH): 

Đây là kiểu cách li về tập tính sinh sản. 
Chọn C. 
Câu 32 (TH): 

Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế nhân đôi ADN. 
Chọn B. 
Câu 33 (TH): 

Phương pháp: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 
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Cách giải: 
Đời con phân li kiểu hình 5:1 
[image: image203.wmf]®

 cả 2 bên P phải cho giao tử aa 
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 loại C. 
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PL A: 
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PL B: 
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→ TM. 
PL C: 
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Chọn B. 
Câu 34 (VD): 

I đúng, có thể tạo tối đa 4 loại giao tử A(B:b)d(XE:YE) 
II sai, giao tử chứa 1 alen trội = 0 (luôn mang alen A và E) 
III đúng, 2 loại giao tử mang alen trội là AbdXE và AbdYE. 
IV đúng. 
Chọn D. 
Câu 35 (TH): 

Các ví dụ không phải cạnh tranh cùng loài là: II, IV, đây là hỗ trợ cùng loài. 
Chọn A. 
Câu 36 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con. 
Bước 2: Tìm kiểu gen của P, viết sơ đồ lai 
Bước 3: Xét các phát biểu. 
Cách giải: 
Quy ước: 
A-B- hoa đỏ; A-bb: hoa vàng, aaB-: hoa hồng; aabb: hoa trắng 
Xét tính trạng màu hoa phân li 9:3:3:1, quả dài/ quả ngắn = 3/1. 

[image: image210.wmf]®

 D- quả dài; du quả ngắn. 
Nếu các cặp gen này PLĐL thì đời con sẽ có tỉ lệ phân li (9:3:3:1)(3:1)
[image: image211.wmf]¹

 đề cho 
[image: image212.wmf]®

 Cặp gen Dd nằm trên cùng 1 NST với 1 trong 2 cặp gen quy định màu hoa. 
Giả sử Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NTS. 
Ở F1, % hoa trắng, quả ngắn 
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 không có hoán vị gen. 
Kiểu gen của P: 
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I đúng. 
II đúng. Hoa vàng, quả dài = 25% (A-bbD-), ta có phép lai: 
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III sai, trong loài có tối đa 30 kiểu gen về 2 tính trạng. 
IV đúng kiểu hình vàng, dài:
[image: image216.wmf];
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Chọn C. 
Câu 37 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tìm số nucleotit loại T của 2 alen. 
Áp dụng hệ quả của nguyên tắc bổ sung: A=T; G=X 
Bước 2: Phân tích dữ kiện tổng số nuclêôtit loại T trong alen B và b là 1280” để tìm kiểu gen của tế bào đó.
Bước 3: Xét các trường hợp có thể xảy ra. 
Cách giải: 
Alen B có A=T=320 
Alen b có A=T=640 
Ta có 1280 = 320 
[image: image217.wmf]´

 2 + 640 
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 tế bào đó có kiểu gen BBb 
Để tạo ra kiểu gen BBb có thể đã xảy ra 
+ Cặp BB không phân li trong nguyên phân 
+ Kết hợp giữa tế bào 2n và tế bào này 
+ Đột biến lệch bội. 
Không thể là tự đa bội chẵn vì có 3 alen trong kiểu gen. 
Chọn C. 
Câu 38 (VDC): 

Phương pháp: 
Cách giải: 
Quy ước gen: 
A: không bị bệnh P, a: bị bệnh P 
B: không bị bênh M, b: Bị bệnh M 
Các người xác định được kiểu gen là: 
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Người (1), (2) không thể xác định kiểu gen về bệnh P 
Ta có: 
I sai, xác định được kiểu gen của 7 người. 
II sai, họ có thể có kiểu gen khác nhau. 
III đúng. 
Người số 8 bị bệnh P nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 13. 
Người số 13 có kiểu gen dị hợp về bệnh P 
– Xác suất sinh con của cặp 12-13: 
Người 12 có em gái mắc cả 2 bệnh nên có kiểu gen :(1AA:2Aa)XBY 
Người 13 có mẹ mang gen gây bệnh M và bị bệnh P: 
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 người 13 có kiểu gen: 
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Cặp 12 – 13: 
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Xác suất họ sinh người con chỉ bị bệnh P là: 
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Xác suất họ sinh người con chỉ bị bệnh M là: 
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+ XS cần tính là 12/48 = 1/4 
IV đúng. 
Xác suất họ sinh con thứ nhất là con trai và bị cả 2 bệnh là: 
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Chọn B. 
Câu 39 (VDC): 

Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 
Nếu gen nằm trên NST thường: 
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Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 
[image: image229.png]== Giao tir: 1AA, 4Aa, laa




Cách giải: 
Xét các phát biểu: 
I đúng.
 Hoa hồng 
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 có tạo ra hoa trắng (a3a3)
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 hai cây này có kiểu gen: a2a4 
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 a3a4 
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 la2a3: la2a4: la3a4: la4a5 
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 50% cây hoa vàng: 25% cây hoa trắng: 25% cây hoa hồng. 
Il đúng. phép lai: 
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III đúng. 
Trong quần thể lưỡng bội số kiểu gen tối đa của kiểu hình hoa đỏ: 
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IV đúng, số kiểu gen lưỡng bội là: 
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Chọn D. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Cách giải: 
I đúng, tần số alen A = 0,4 + (0,4+0,2)/2 = 0,7 (tần số alen không đổi qua các thế hệ) 
II đúng, số kiểu gen ở F4: 
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III đúng, kiểu gen đồng hợp lặn về 3 cặp gen được tạo từ sự tự thụ của 
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IV đúng. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng được tạo bởi sự tự thụ của 
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Chọn D. 
	SỞ GD & ĐT CÀ MAU

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
------------------
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút



MỤC TIÊU

Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng? 

A. Mangan. 
B. Hiđro. 
C. Magie. 
D. Photpho. 
Câu 2: Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? 

A. Tôm, cua. 
B. Ruột khoang. 
C. Trai sông. 
D. Côn trùng. 
Câu 3: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.Coli, vùng khởi động (promoter) là: 

A. Nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 

B. Nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã. 

C. Những trình tự nucleotit mang thông tin mã hoá cho phân tử protein ức chế. 

D. Những trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 
Câu 4: Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào? 

A. Dung hợp tế bào trần khác loài. 

B. Nhân bản vô tính cừu Đôli. 

C. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác. 

D. Nuôi cấy hạt phấn sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội. 
Câu 5: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa 
[image: image248.wmf]´

 aa cho đời con có tỉ lệ kiểu là 

A. 1:2:1. 
B. 1:1 
C. 3:1. 
D. 9:3:3:1. 
Câu 6: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào? 

A. Dịch mã 

B. Nhân đôi nhiễm sắc thể. 



C. Phiên mã. 

D. Tái bản ADN. 
Câu 7: Trong cấu trúc hiển vi của NST sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 11 nm được gọi là: 

A. Vùng xếp cuộn. 
B. Cromatit. 
C. Sợi cơ bản. 
D. Sợi nhiễm sắc. 
Câu 8: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)? 

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhuỵ. 

B. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân. 

C. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá. 

D. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mã di truyền? 

A. Vì có 4 loại nucleotit khác nhau nên mã di truyền là mã bộ ba. 

B. Trên phân tử mARN, bộ ba mở đầu AUG mã hóa axit amin metionin ở sinh vật nhân thực. 
C. Mã di truyền có tính phổ biến, chứng tỏ tất cả các loài sinh vật hiện nay được tiến hóa từ một tổ tiên chung. 

D. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa một loại axit amin. 
Câu 10: Khi nói về quần thể tự thụ phấn qua nhiều thế hệ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Có thể dẫn tới hiện tượng thoái hóa giống. 

B. Tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm. 

C. Các alen lặn có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp. 

D. Tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. 
Câu 11: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ? 

A. AAbb. 
B. aaBB. 
C. Aabb. 
D. AaBb. 
Câu 12: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 

A. 1:2:1:2:4:2:1:2:1. 

B. 1:2:1:1:2:1:1:2:1. 



C. 4:2:2:2:2: 

D. 3:3:1:1:3:3:1:1:1. 
Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng với quan niệm của Đacuyn? 
A. Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi bất thường về môi trường. 

B. Biến dị có thể được phát sinh do đột biến và sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ. 

C. Khi điều kiện sống thay đổi, tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể cũng thay đổi. 


D. Các biến dị cá thể và các biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được cho thế hệ sau 
Câu 14: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu? 

A. 0,2. 
B. 0,5. 
C. 0,3. 
D. 0,8. 
Câu 15: Nuôi cấy hạt phấn từ một cây có kiểu gen AabbDd sau đó lưỡng bội hóa có thể tạo được cây có kiểu gen nào sau đây? 

A. aabbdd. 
B. AAbbDd. 
C. aaBBDD. 
D. aabbDd. 
Câu 16: Một loài thực vật, nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho kiểu hình quả tròn, các kiểu gen khác sẽ cho kiểu hình quả dài. Cho lai phân tích các cá thể dị hợp 2 cặp gen, tính theo lí thuyết thì kết quả phân li kiểu hình ở đời con sẽ là: 

A. 3 quả tròn :1 quả dài. 

B. 1 quả tròn : 3 quả dài 

C. 1 quả tròn: 1 quả dài 

D. 100% quả tròn 
Câu 17: Trong quá trình dịch mã trong tế bào chất của sinh vật nhân thực không có sự tham gia của loại tARN mang bộ ba đối mã nào sau đây 

A. Mang bộ ba 5’AUG3’ 

B. Mang bộ ba 3’AUX5’ 

C. Mang bộ ba 3’GAX5’ 

D. Mang bộ ba 5’UAA3’ 
Câu 18: Cho các bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người: 
(1) Hội chứng Đao. 

(2) Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm. 
(3) Mù màu. 

(4) Ung thư máu. 
(5) Máu khó đông. 

(6) Hội chứng siêu nữ (3X). 
Bằng phương pháp nghiên cứu di truyền phân tử, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những hội chứng và bệnh ở người là: 

A. (1), (4), (5). 
B. (1), (3), (6) 
C. (2), (3), (5). 
D. (1), (4), (6). 
Câu 19: Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch được tổng hợp gián đoạn là: 

A. Mạch được kéo dài theo chiều 5’
[image: image249.wmf]®

3’ so với chiều tháo xoắn. 

B. Mạch có chiều 3’ 
[image: image250.wmf]®

 5’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn. 

C. Mạch có chiều 5’ 
[image: image251.wmf]®

 3’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn. 


D. Mạch có trình tự các đơn phân giống nhau như mạch gốc. 
Câu 20: Trong quang hợp NADPH có vai trò 

A. Phối hợp chlorophyl để hấp thụ ánh sáng. 

B. là chất nhận điện tử đầu tiên của pha sáng quang hợp. 

C. Mang điện tử từ pha sáng đến pha tối để khử CO2. 

D. Là thành viên đầu tiên trong chuỗi chuyến điện tử để hình thành ATP. 
Câu 21: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trình tự của các axit amin trong chuỗi polipeptit phản ứng đúng trình tự của các mã bộ ba trên mARN. 
B. Trong quá trình dịch mã, riboxom dịch chuyển trên mARN từ đầu 5’ đến đầu 3’ và chuỗi polipeptit được hình thành sẽ bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacboxyl 
C. Sự kết hợp giữa bộ ba mã sao và bộ ba đối mã theo nguyên tắc bổ sung giúp axit amin tương ứng gắn chính xác vào chuỗi polipeptit. 

D. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung 
Câu 22: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? 

A. Aabb x aabb và Aa x aa. 
B. Aabb x AaBb và AaBb x AaBb. 

C. Aabb x aaBb và AaBb x aabb. 
D. Aabb x aaBb và Aa x aa 
Câu 23: Một cá thể có kiểu gen 
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 biết khoảng cách giữa các gen A và gen B là 40cM. Các tế bào sinh tinh của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao tử được tạo ra, loại giao tử ab DE chiếm tỉ lệ 

A. 15%. 
B. 20%. 
C. 30%. 
D. 40%. 
Câu 24: Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có 2 loại là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. 
II. Máu chảy trong động mạch luôn giàu oxi. 
III. Vận tốc máu nhanh nhất ở động mạch, chậm nhất ở tĩnh mạch. 
IV. Máu trao đổi chất gián tiếp với tế bào qua thành mao mạch. 



A. 4 
B. 2 
C. 3
D. 1 
Câu 25: Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên nhiễm sắc thể? 

A. Đột biến mất đoạn, đột biến gen và đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

B. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đột biến gen và đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ và đột biến lệch bội. 


D. Đột biến gen, đột biến chuyển đoạn và đột biến lệch bội. 
Câu 26: Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại A, U và G. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên? 

A. ATX, TAG, GXA, GAA. 
B. AAG, GTT, TXX, XAA. 

C. TAG, GAA, AAT, ATG. 
D. AAA, XXA, TAA, TXX. 
Câu 27: Giả sử không có đột biến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe 
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 aaBbddEE cho đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ ? 

A. 6,25% 
B. 12,50%. 
C. 18,75%. 
D. 37,50%. 
Câu 28: Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường qui định và chịu tác động cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5cm. Người ta cho giao phấn cây cao nhất có chiều cao 190cm với cây thấp nhất, được F1 và sau đó cho F1 tự thụ. Nhóm cây ở F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ: 

A. 35/128. 
B. 7/64. 
C. 7/32. 
D. 35/256. 
Câu 29: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,3Aa : 0,laa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là 

A. 1/40 
B. 1/8. 
C. 23/180. 
D. 1/36. 
Câu 30: Biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: 5’XGA3’ mã hoá axit amin Acginin; 5'UXG3’ và 5’AGX3’ cùng mã hoá axit amin Xerin; 5'GXU3’ mã hoá axit amin Alanin. Biết trình tự các nucleotit ở một đoạn trên mạch gốc của vùng mã hoá ở một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là 5’GXTTXGXGATXG3’. Đoạn gen này mã hoá cho 4 axit amin, theo lí thuyết trình tự các axit amin tương ứng với quá trình với quá trình dịch mã là: 

A. Acginin - Xêrin - Acginin - Xêrin. 
B. Xêrin - Acginin - Alanin - Acginin. 

C. Acginin - Xêrin - Alanin - Xêrin. 
D. Xêrin - Alanin - Xêrin - Acginin. 
Câu 31: Ở một loài, gen A – thân cao, gen a – thân thấp, gen B— hoa kép, gen b – hoa đơn, gen D hoa đỏ, gen d hoa vàng. Biết không xảy ra sự hoán vị gen trong quá trình giảm phân. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 thân cao, hoa kép, màu vàng :1 thân cao, hoa đơn, màu đỏ :1 thân thấp, hoa kép, màu vàng :1 thân thấp, hoa đơn, màu đỏ? 

A. 
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B. 
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C. 
[image: image256.wmf]BDbd

Aaaa

bdbd

´



D. 
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Câu 32: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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thu được F1 có 5,125% cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lý thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ 

A. 28,25%. 
B. 14,75%. 
C. 10,25% 
D. 25,00%. 
Câu 33: Xét cơ thể mang cặp gen dị hợp Bb, 2 alen đều có chiều dài 4080 
[image: image259.wmf]o

A

. Alen B có hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác là 20%, alen b có 3200 liên kết hiđrô. Cho cơ thể trên tự thụ phấn thu được F1. Ở F1 xuất hiện loại hợp tử có chứa 1640 nuclêôtit loại A. Loại hợp tử này có kiểu gen là 

A. Bbbb. 
B. Bb. 
C. Bbb. 
D. BB. 
Câu 34: Một cơ thể ruồi giấm có kiểu gen 
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 Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cơ thể này tạo tối đa 16 loại giao tử. 
II. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì tối đa có 12 loại giao tử. 
III. Nếu chỉ có 5 tế bào giảm phân thì tối thiểu có 2 loại giao tử. 
IV. Nếu không có hoán vị gen thì 5 tế bào giảm phân chỉ tạo ra tối đa 10 loại giao tử. 

A. 4 
B. 2. 
C. 1.
D. 3.
Câu 35: Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đời F1 có 8 loại kiểu 
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%. 
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 21%. 
IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%. 

A. 2. 
B. 4
C. 1. 
D. 3. 
Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng năm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và kiểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng là 51,25%. Nếu không có đột biến, Cho các kết luận sau: 
(1) Con ruồi cái F1 có tần số hoán vị gen là 30%. 
(2) Con ruồi cái F1 có kiểu gen 
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(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở F2 là 31,25%. 
(4) Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất lấy được một con cái thuần chủng là 24/169. Số kết luận đúng là: 

A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 3 
Câu 37: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1. 
II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn. 
III. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1, chiếm tỉ lệ 2%. 
IV. F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng. 

A. 1. 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
Câu 38: Ở một loài thực vật, alen B quy định quà tròa trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho 300 cây quả tròn (P) tiến hành giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1 có 96% số cây quả tròn, 4% số cây quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở thế hệ P, cây quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ 40%. 
II. Thế hệ P có 180 cây quả tròn thuần chủng 
II. Nếu cho các cây P tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình quả dài ở đời con là 10%. 
IV. Nếu cho các cây quả tròn ở P giao phấn với cây có quà dài thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 4 cây quả tròn:1 cây quả dài. 

A. 4 
B. 3. 
C. 1. 
D. 2. 
Câu 39: Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người, mỗi bệnh đều do một gen có 2 alen quy định; Gen quy định bệnh B nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
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I. Xác định được kiểu gen của 7 người. 
II. Xác suất sinh con thứ 3 là con trai bị cả hai bệnh của cặp 8-9 là 12,5%. 
III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh B của cặp 12-13 là 5/48. 
IV. Xác suất sinh 2 con đều không bị bệnh của cặp 12 - 13 là 5/128. 

A. 2. 
B. 3 
C. 1
D. 4 
Câu 40: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao hoa đỏ quả tròn (cây P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 3 thân cao, hoa đỏ, quả dài; 3 thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 2 thân cao, hoa trắng, quả tròn; 1 thân cao, hoa trắng, quả dài, 1 thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cây P có kiểu gen 
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II. Có thể xảy ra hoán vị gen ở một giới. 
III. Nếu cho cây P lai phân tích thì ở đời con luôn có 25% cây thân cao, hoa trắng, quả dài. 
IV. Đời F1 của phép lai trên có thể có 21 kiểu gen. 

A. 1 
B. 3 
C. 4  
D. 2 
------------------------- HẾT ----------------------

BẢNG ĐÁP ÁN
	1-A
	2-D
	3-A
	4-C
	5-B
	6-A
	7-C
	8-B
	9-A
	10-D

	11-D
	12-A
	13-A
	14-D
	15-A
	16-B
	17-B
	18-C
	19-C
	20-C

	21-A
	22-B
	23-C
	24-D
	25-B
	26-C
	27-B
	28-B
	29-B
	30-A

	31-D
	32-B
	33-C
	34-B
	35-C
	36-D
	37-B
	38-A
	39-B
	40-B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): 
Mangan là nguyên tố vi lượng (SGK Sinh 11 trang 21). 
Chọn A. 
Câu 2 (NB): 
Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
Tôm, cua, trai sông hô hấp bằng mang. 
Ruột khoang trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 
Chọn D. 
Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 
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Hình 3.1. Sơ đồ mô hình cấu trúc của operon Lạc Ở vi khuẩn đường ruột (E. coli) 
Các thành phần của operon Lac 
- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng 
- Vùng vận hành (O): là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc. 
- Vùng khởi động (P): nơi bám của enzim ARN-polimeraza khởi đầu sao mã. 
Gen điều hòa (R): không thuộc thành phần của operon nhưng có vai trò tổng hợp protein điều hòa. 
Cách giải: 
Promoter là nơi bám của enzim ARN-polimeraza khởi đầu phiên mã. 
Chọn A. 
Câu 4 (NB): 
Các phương pháp thuộc công nghệ tế bào là: Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác, đây là công nghệ gen. 
Chọn C. 
Câu 5 (NB): 
Aa x aa → 1Aa:1aa → KH: 1:1. 
Chọn B. 
Câu 6 (NB): 

Quá trình dịch mã luôn xảy ra trong tế bào chất. 
Chọn A. 
Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 
Sợi cơ bản (11nm)
[image: image265.wmf]®

 Sợi nhiễm sắc (30nm) 
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 Siêu xoắn (300nm) 
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 Cromatit (700nm) 
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 NST (1400nm) 
Cách giải: 
Sợi cơ bản có đường kính 10nm. 
Chọn C. 
Câu 8 (NB): 

Phương pháp: 
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. 
Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân li tính trạng. 
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 
Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy tính trạng. 
Cách giải: 
A: cơ quan thoái hóa 
B: cơ quan tương tự. 
C: cơ quan tương đồng. 
D: cơ quan tương đồng. 
Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy tính trạng. 
Chọn B. 
Câu 9 (NB): 
Phát biểu sai về mã di truyền là A, mã di truyền là mã bộ ba vì 3 nucleotit đứng liền nhau quy định 1 axit amin. 
Chọn A. 
Câu 10 (TH): 
Quần thể tự thụ qua nhiều thế hệ sẽ: 
+ Tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm. 
+ Các alen lặn có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp. 
+ Có thể dẫn tới hiện tượng thoái hóa giống. 

[image: image269.wmf]®

 đa dạng di truyền giảm vì sẽ phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 
Chọn D. 
Câu 11 (NB): 
Hoa đỏ phải mang cả alen A và B
[image: image270.wmf]®

 hoa đỏ: A-B  
Chọn D. 
Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 
Bước 1: Từ tỉ lệ kiểu hình 
[image: image271.wmf]®

 biện luận quy luật di truyền 
Bước 2: quy ước gen, viết sơ đồ lai từ P 
[image: image272.wmf]®

 F2. 
Cách giải: 
Đời con phân li 9 đỏ: 7 trắng 
[image: image273.wmf]®

 tính trạng do 2 cặp gen tương tác bổ sung quy định. 
Quy ước: 
A-B-: đỏ; A-bb/aaB-/aabb: trắng. 
F2 có 16 tổ hợp 
[image: image274.wmf]®

 F1 dị hợp 2 cặp gen: AaBb 
[image: image275.wmf]´

 AaBb 
[image: image276.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 
[image: image277.wmf]®

 1:2:1:2:4:2:1:2:1. 
Chọn A. 
Câu 13 (NB): 
Nhận định đúng với quan điểm của Dacuyn là: Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có những biến đổi bất thường về môi trường. 
B, C sai, Dacuyn chưa biết tới các khái niệm: đột biến, tổ hợp, tần số alen, tần số kiểu gen. 
D sai, biến dị có thể mới có khả năng di truyền còn biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật không di truyền. 
Chọn A. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa 
Tần số alen 
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Chọn D. 
Câu 15 (TH): 

Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa sẽ thu được dòng thuần: aabbdd. 
B, D loại vì không phải dùng thuần. 
C loại vì không thể tạo được dòng thuần có cặp BB. 
Chọn A. 
Câu 16 (TH): 
A-B-: tròn, A-bb/aaB-1aabb: dài. 
AaBb 
[image: image280.wmf]´

 aabb 
[image: image281.wmf]®

 1AaBb:1Aabb:laaBb:laabb 
[image: image282.wmf]®

 KH: 1 tròn: 3 dài. 
Chọn B. 
Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 
Các bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin nên không có tARN mang bộ ba đối mã tương ứng. 
Có 3 bộ ba kết thúc: 5’UAA3’; 5'UAG3’; 5'UGA3’. 
Cách giải: 
Không có tARN mang bộ ba đối mã 3’AUX5’ vì mã bổ sung là 5’UAG3’ là mã kết thúc không mã hóa axít amin 
Chọn B. 
Câu 18 (TH): 

Bằng phương pháp nghiên cứu di truyền phân tử, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những hội chứng và bệnh do đột biến gen gây nên. 
Vậy có thể phát hiện được các bệnh: 
(2) Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm. 
(3) Mù màu. 
(5) Máu khó đông. 
(1), (6): đột biến số lượng NST 
(4) đột biến cấu trúc NST. 
Chọn C. 
Câu 19 (TH): 

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzyme ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ 
[image: image283.wmf]®

 3’ nên trên mạch khuôn 3’ – 5’ được tổng hợp liên tục còn mạch khuôn có chiều 5 ‘
[image: image284.wmf]®

 3”’ được tổng hợp gián đoạn. 
[image: image285.png]



Mạch được tổng hợp gián đoạn là: Mạch có chiều 5’ 
[image: image286.wmf]®

 3’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn. 
Chọn C. 
Câu 20 (NB): 

Trong quang hợp NADPH có vai trò mang điện tử từ pha sáng đến pha tối để khử CO2 (SGK Sinh 11 trang 41). 
Chọn C. 
Câu 21 (TH): 

Xét các phát biểu: 
A sai, trình tự axit amin không phản ánh đúng trình tự bộ ba trên mARN và gen ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh nên phải có sự cắt intron và nối exon để tạo thành mARN trưởng thành. 
B đúng. 
1 axit amin: NH2 – R-COOH; khi các aa với nhau có: (VD có 3 aa liên kết thành chuỗi peptit) 
NH2 – R1-CO-NH- R2-CO-NH- R3 –COOH 
Đầu COOH ở aa cuối cùng 
C đúng. 
D đúng. 
Chọn A. 
Câu 22 (TH): 

Ta thấy ở phương án B có phép lai: AaBb 
[image: image287.wmf]´

 AaBb 
[image: image288.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 
→ KG: (1:2:1)(1:2:1) # KH: (3:1)(3:1) 
Vậy có thể chọn nhanh phương án B. 
Chọn B. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Cách giải: 
Giao tử ab DE là giao tử liên kết = 
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Chọn C. 
Câu 24 (TH): 

Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết tuần hoàn máu ở động vật. 
Cách giải: 
Xét các phát biểu: 
I sai, ở thú chỉ có 1 loại hệ tuần hoàn kín. 
II sai, VD: Máu trong động mạch phổi nghèo oxi. 
III sai, vận tốc máu cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch. 
IV đúng, theo nguyên lí khuếch tán. 
Chọn D. 
Câu 25 (NB): 

Đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST, đột biến gen, đột biến số lượng NST sẽ không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên 1 NST. 
Đột biến chuyển đoạn (có thể là chuyển đoạn giữa các NST) sẽ làm thay đổi thành phần gen trên NST. 
Chọn B. 
Câu 26 (TH): 

Phương pháp: 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T- A; G-X; X-G. 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN: A –T; T – A; G – X; X-G. 
Cách giải: 
Trên mARN chỉ có A, U, G
[image: image290.wmf]®

 trên mạch gốc chỉ có T, A, X
[image: image291.wmf]®

 trên mạch bổ sung của gen chỉ có A, T, G 
[image: image292.wmf]®

 không có X 
Chọn C. 
Câu 27 (TH): 
AabbDdEe
[image: image293.wmf]´

 aaBbddEE → A-B-D-E- 
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Chọn B. 
Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội 
[image: image295.wmf]a
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 trong đó m là số cặp gen dị hợp 
Cách giải: 
Cây cao nhất 
[image: image296.wmf]´

 cây thấp nhất 
[image: image297.wmf]®

 F1: dị hợp 4 cặp gen. 
F1 tự thụ: AaBbCcDd 
[image: image298.wmf]´

 AaBbCcDd 
Cây cao nhất có 8 alen trội cao 190cm 

[image: image299.wmf]®

 Cây có chiều cao 180cm có 6 alen trội (mỗi alen trội làm tăng chiều cao 5cm) 
Tỉ lệ cây có chiều cao 180cm ở F2 là: 
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Chọn B. 
Câu 29 (VD): 

Phương pháp: 
Tính tần số alen của các con lông đen P 
[image: image301.wmf]®

 tỉ lệ lông trắng. 
Cách giải: 
Con lông trắng ở F1 được tạo từ: 
+ Sự giao phối giữa các con lông trắng ở P: 0,1aa 
[image: image302.wmf]®

 0,1aa 
+ Sự giao phối ngẫu nhiên giữa các con lông đen dị hợp. 
Con lông đen: 0,6AA : 0,3Aa 
[image: image303.wmf]«

 2AA:1Aa 
[image: image304.wmf]«

 tần số alen: 5A:la 

[image: image305.wmf]®

 con lông trắng được tạo ra từ các con lông đen là: 
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Tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là: 0,1 + 0,025 = 0,125. 
Chọn B. 
Câu 30 (TH): 

Phương pháp: 
Bước 1: Xác định trình tự mARN. 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T – A; G-X; X-G. 
Bước 2: Xác định trình tự axit amin. 
Cách giải: 
Viết lại mạch mã gốc theo chiều 3’ – 5’. 
Mạch mã gốc 
3’ GXT AGX GXT TXG 5’ 
mARN 
5' XGA UXG XGA AGX3’ 
Protein 
Arginin - Xerin – Arginin - Xerin 
Chọn A. 
Câu 31 (VD): 

Ta thấy hoa kép luôn đi cùng màu vàng, hoa đơn luôn đi cùng màu đỏ 
[image: image307.wmf]®

 2 cặp gen này liên kết hoàn toàn. Đời con phân li 1:1:1:1
[image: image308.wmf]®

 phép lai phân tích. 
P: 
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Chọn D. 
Câu 32 (VD): 

Phương pháp: 
Ở ruồi giấm không có HVG. 
Bước 1: Tính tỉ lệ ab/ab 
[image: image310.wmf]®

 tần số HVG. 
Bước 2: Tính tỉ lệ giao tử ở giới cái và giới đực. 
Bước 3: Tính tỉ lệ cá thể cái dị hợp về 1 trong 3 cặp gen. 
Cách giải: 
Số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
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[image: image312.wmf]®

 kiểu gen aabb = 0,05125 : 0,25 = 0,205 
Tỷ lệ giao tử ab ở con cái là: 0,205 : 0,5 = 0,41 
[image: image313.wmf]®

 f = 18% 
Tỷ lệ giao tử ở phép lai P là: 
♀ (0,41AB : 0,41ab : 0,09Ab : 0,09aB)(0,5XD: 0,5Xd) 
[image: image314.wmf]´

 ♂ (0,5AB : 0,5ab)(0,5XD: 0,5Y) 
Tỷ lệ cá thể cái dị hợp 1 trong 3 cặp gen ở F1 là: 
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Chọn B. 
Câu 33 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính số lượng nucleotit mỗi loại của các gen 
Bước 2: Tìm kiểu gen của loại hợp tử. 
Cách giải: 
Gen B có tổng số nucleotit là: 
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Gen B có 
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Gen b có 
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Ta có: 1640 = 840 + 400 
[image: image322.wmf]´

 2 = B + b 
[image: image323.wmf]´

 2 
Kiểu gen của cơ thể F1 là: Bbb 
Chọn C. 
Câu 34 (VD): 

Phương pháp: 
Ở ruồi giấm: XX– con cái, XY là con đực. 
Ruồi giấm cái có HVG. 
1 tế bào sinh dục cái chỉ tạo được 1 trứng 
Cách giải: 
I đúng, để có số loại giao tử tối đa thì khi giảm phân sẽ có HVG sẽ tạo: 2 x 4 x 2 = 16 loại giao tử. 
II sai, nếu có 3 tế bào giảm phân tạo tối đa 3 loại giao tử. 
III đúng, nếu không có HVG thì tạo tối thiểu 2 loại giao tử. 
IV sai, nếu không có HVG thì 5 tế bào giảm phân chỉ tạo ra tối đa 5 loại giao tử. 
Chọn B. 
Câu 35 (VD): 

Ở thú XX là con cái, XY là con đực. 
Con cái cho 4 loại giao tử với tỷ lệ 0,42Ab:0,42aB:0,08AB:0,08ab (bằng với tỷ lệ kiểu hình ở giới đực) 
[image: image324.wmf]®

 tần số HVG ở giới cái là 16%. 
P: 
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AaA

bBB

XXXY


I sai, đời con có tối đa 8 kiểu gen. 
II đúng 
III sai, XS thu được kiểu gen thuần chủng là 
[image: image326.wmf]0,08
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(vì tính trong số con cái nên không cần nhân 1/2 giới tính) 
IV sai, 
[image: image327.wmf]´®
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100% đực mắt trắng, đuôi ngắn. 
Chọn C. 
Câu 36 (VDC): 

Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB- = 0,25 – aabb 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Ruồi giấm đực không có HVG. 
Cách giải: 
F1 đồng hình 
[image: image328.wmf]®

 P thuần chủng 
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I sai, aa, bb = ♀ab 
[image: image332.wmf]´

 ♂ab = 0,15 = 0,3 
[image: image333.wmf]´

 0,5 
[image: image334.wmf]®

♀ ab = 0,3 (giao tử liên kết). 

[image: image335.wmf]®

 Tần số hoán vị gen f = 1 – 2 x 0,3 = 0,4 (40%). 
II đúng. 
III đúng: Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F2: 
(A-,B-) XdY + (A-,bb + aa, B-)XD- = 0,65 x 1/4+ (0,1 +0,1) 
[image: image336.wmf]´

 3/4 = 31,25% 
IV đúng: Ở F2: 
- Trong số các cá thể (A- B-)XD-, tỉ lệ cá thể 
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tỉ lệ cá thể không phải 
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- Xác suất 
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Chọn D. 
Câu 37 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số HVG 
+ Tính ab/ab 
[image: image340.wmf]®

 ab = ? 
+ Tính f khi biết ab 
+ P dị hợp 2 cặp gen: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB- = 0,25 – aabb 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Cách giải: 
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F2 có 16% A-bb 
[image: image342.wmf]®

 aabb = 0,25 – 0,16 = 0,09 
[image: image343.wmf]®

 ab = 0,3 là giao tử liên kết 
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I sai, cây F1 giảm phân cho tỉ lệ giao tử 0,3AB:0,3ab:0,2Ab:0,2ab 
[image: image345.wmf]®

 Khi F1 lai phân tích 
[image: image346.wmf]®

 tỉ lệ kiểu hình = tỉ lệ giao tử: 3:3:2:2 
II đúng, có 5 kiểu gen 
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III sai. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1: 
[image: image348.wmf]20,20,280,08
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IV đúng, thân cao hoa đỏ thuần chủng: 
[image: image349.wmf]2
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Chọn B. 
Câu 38 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tìm cấu trúc di truyền ở P 
Từ tỉ lệ quả dài ở F1 
[image: image350.wmf]®

 tỉ lệ dị hợp ở P. 
Bước 2: Xét các phát biểu. 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 
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Cách giải: 
Giả sử cấu trúc di truyền ở P là: xBB:yBb. 
Số cây quả dài ở F1 là kết quả của sự giao phấn giữa các cây Aa. 
Ta có số cây quả dài ở F1: 
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→ P: 0,6AA:0,4Aa. 
Xét các phát biểu: 
I đúng. 
II đúng, AA = 0,6 x 300 = 180. 
III đúng, nếu cho P tự thụ, tỉ lệ quả dài là: 
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IV đúng. Nếu cho các cây quả tròn ở P giao phấn với cây có quà dài: (0,6AA:0,4Aa) x aa 
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 (0,8A:0,2a) 
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 a 
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 0,8Aa:0,2aa 
[image: image358.wmf]®

 4 cây quả tròn:1 cây quả dài. 
Chọn A. 
Câu 39 (VDC): 

Quy ước gen: A: không bị bệnh A, a: bị bệnh A 
B: không bị bệnh B, b: Bị bệnh B 
Các người xác định được kiểu gen là: 
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Người (1), (2) không thể xác định kiểu gen về bệnh A 
Ta có: 
I đúng. 
II đúng. Người số 8 có kiểu gen aa 
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Người số 9 có kiểu gen 
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(Sinh con bị bênh A và không mắc bệnh B) 
1 1 Xác suất sinh con trai bị cả 2 bệnh: = 
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III đúng. Người số 8 bị bệnh A nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 13. 
Người số 13 có kiểu gen dị hợp về bệnh A 
- Xác suất sinh con của cặp 12-13: 
Người 12 có em gái mắc cả 2 bệnh nên có kiểu gen :(1AA:2Aa)XBY 
Người 13 có mẹ mang gen gây bệnh B và bị bệnh A: 
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 người 13 có kiểu gen: 
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Cặp 12 – 13: 
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Xác suất học sinh người con chỉ bị bệnh B là: 
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IV sai. Xác suất họ sinh 2 con không bị bệnh: 
+ Sinh 2 con không bị bệnh A: 
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 (vì 1/3AA luôn tạo đời con không bị bệnh) 
+ Sinh 2 con không bị bệnh B: 
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Vậy tỉ lệ cần tính là: 
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Chọn B. 
Câu 40 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, xác định kiểu gen của P 
Bước 2: Xét các phát biểu 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb, A-bb/aaB -= 0,25 – aabb: A-B-+ A-bb/aaB- = 0,75 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen 
Cách giải: 
Xét tỉ lệ phân li từng tính trạng: 
Cao/ thấp = 3/1 
Hoa đỏ/ hoa trắng = 3/1 
Quả tròn/ quả dài = 3/1 
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 Cây P dị hợp 3 cặp gen. 
Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình phải là 
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 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST. 

KH: 6:3:3:2:1:1 = (3 đỏ:1 trắng)(1 cao dài:2 cao tròn 1 thấp tròn)
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 P dị hợp đối, không có HVG hoặc chỉ HV ở 1 bên (nếu có HVG ở 2 bên thì phải có 8 loại kiểu hình) 
Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST. 
P phải có kiểu gen: 
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I đúng. 
II đúng. 
III sai, P lai phân tích: 
Nếu có HVG: 
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Nếu không có HVG thì tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng, quả dài 
[image: image378.wmf]¹

 0,25 (phụ thuộc tần số HVG) 
IV đúng, nếu HVG ở 1 bên thì có 7 x 3 = 21 kiểu gen 
Chọn B. 
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MỤC TIÊU

Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 

Câu 1: Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ 

A. quang hô hấp. 
B. sự khử CO2. 
C. quang phân li nước. 
D. phân giải đường. 
Câu 2: Khi nói về tuần hoàn máu ở thú, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tim được xem là máy bơm hút và đẩy máu trong mạch máu. 

B. Máu chảy trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch. 

C. Huyết áp trong tĩnh mạch cao hơn huyết áp trong mao mạch. 

D. Động mạch dẫn máu từ mao mạch đổ về tim. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn? 

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. 

B. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một nguồn gốc chung. 

C. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời. 
D. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng. 
Câu 4: Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu? 

A. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

B. Giao phối ngẫu nhiên. 


C. Đột biến. 

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 5: Triplet 3’TAX5’ có côđon tương ứng là 

A. 5’TAX3’. 
B. 5’UAX3'. 
C. 5’AUG3'. 
D. 3’AUG5'. 
Câu 6: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? 

A. Aa 
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 aa. 
B. Aa 
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 Aa. 
C. AA 
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 Aa. 
D. aa 
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 aa. 
Câu 7: Xét 2 cặp gen phân li độc lập, A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng; B quy định thân cao, b quy định thân thấp. Cây hoa trắng, thân cao thuần chủng có kiểu gen là 

A. aaBb. 
B. AABB. 
C. AAbb. 
D. aaBB. 
Câu 8: Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ không có sự tham gia của loại cấu trúc nào sau đây? 

A. Enzim ARN polimeraza. 
B. Nuclêôtit loại U. 

C. Enzim ligaza. 

D. Gen. 
Câu 9: Morgan (1866-1945) đã phát hiện ra quy luật di truyền liên kết, hoán vị gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? 

A. Ruồi giấm. 
B. Đậu Hà Lan. 
C. Cây hoa phấn. 
D. Chuột bạch. 
Câu 10: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào? 

A. Đột biến tam bội. 

B. Đột biến tứ bội. 

C. Đột biến thể một. 

D. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể. 
Câu 11: Ví dụ nào sau đây thuộc bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng. 

B. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 

C. Xương tay của người tương đồng với chi trước của mèo. 

D. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
Câu 12: Khi nói về di truyền liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Sự liên kết gen hoàn toàn làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp. 

B. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì di truyền liên kết với nhau. 

C. Các cặp gen càng nằm ở vị trí xa nhau thì liên kết càng bền vững. 

D. Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến 
Câu 13: Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các chủng 

A. nấm men, vi khuẩn có khả năng sinh sản nhanh tạo sinh khối lớn. 

B. Penicillium có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần chủng gốc. 

C. vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người. 

D. vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò làm kháng nguyên. 
Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra? 

A. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành và ngăn cản phiên mã. 

B. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế. 

C. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế. 

D. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra mARN. 
Câu 15: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =24. Số nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này là 

A. 12. 
B. 25. 
C. 36. 
D. 23. 
Câu 16: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính là 

A. 30nm. 
B. 700nm. 
C. 11nm. 
D. 300nm.
Câu 17: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số alen A là 0,4? 

A. 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa. 

B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. 

C. 100% AA. 

D. 100% aa. 
Câu 18: Loài động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? 

A. Châu chấu. 
B. Cá xương. 
C. Giun đất. 
D. Ếch. 
Câu 19: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh đã tiến hành đo các chỉ tiêu sinh lý của mình ở 2 thời điểm như sau: 
- Thời điểm 1: Trước khi chạy tại chỗ 10 phút. 
- Thời điểm 2: Ngay sau khi chạy tại chỗ 10 phút. 
Theo lí thuyết, chỉ số sinh lí nào sau đây của các bạn học sinh ở thời điểm 2 thấp hơn so với thời điểm 1? 

A. Thân nhiệt. 

B. Thời gian của 1 chu kì tim. 

C. Nhịp tim. 

D. Huyết áp tối đa. 
Câu 20: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc bón phân hóa học với liều lượng cao quá mức cần thiết? 

A. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết. 

B. Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 

C. Gây độc hại đối với cây. 

D. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. 
Câu 21: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai: 
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 cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình? 

A. 2 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình. 
B. 2 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 

C. 4 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
D. 1 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình. 
Câu 22: Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A: 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A: 0,3a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể. 

B. Một nhóm cá thể của quần thể này đã di cư đi lập quần thể mới. 

C. Quần thể chuyển từ nội phối sang ngẫu phối. 

D. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a. 
Câu 23: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Đột biến điểm sẽ làm tăng hoặc giảm chiều dài của gen. 

B. Các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến. 

C. Nếu đột biến điểm làm giảm liên kết hidro của gen thì đó là đột biến mất cặp nucleotit. 

D. Trong điều kiện không có tác nhân gây đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen. 
Câu 24: Hình vẽ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST), nhận định nào sau đây không đúng khi nói về dạng đột biến đó? 
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A. Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến. 

B. Dạng đột biến này làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

C. Đây là dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

D. Dạng đột biến này làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. 
Câu 25: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 

A. 100%Aa. 

B. 0,6AA: 0,4aa. 



C. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. 

D. 0,1AA: 0,4Aa: 0,5aa. 
Câu 26: Biết khoảng cách giữa hai gen là 30cM. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây giảm phân cho giao tử Ab với tỉ lệ 15%? 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 27: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình phiên mã mà không có ở quá trình nhân đôi của ADN? 
A. Chỉ diễn ra trên mạch gốc của từng gen riêng rẽ. 
B. Sử dụng nuclêôtit làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp. 

C. Sử dụng cả hai mạch của ADN làm khuôn để tổng hợp mạch mới. 


D. Mạch pôlinuclêôtit được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5 đến 3’. 
Câu 28: Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở cơ thể thực vật, người ta phải thực hiện các bước sau theo trình tự nào? 
(1). Trồng các cây trong những điều kiện môi trường khác nhau. 
(2). Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện tính trạng của cây. 
(3). Tạo ra được các cây có cùng một kiểu gen. 
(4). Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể. 

A. (3) → (1) → (2) → (4). 

B. (1) → (3) → (2) → (4). 

C. (1) → (2)
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 (3) → (4). 

D. (3) → (2) → (1) → (4). 
Câu 29: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện kiểu hình không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, nếu không xét vai trò bố mẹ thì có bao nhiêu phép lai (P) cho F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1? 

A. 2. 
B. 4. 
C. 6. 
D. 1. 
Câu 30: Ở một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe 
[image: image390.wmf]´

 AabbDdee, thu được F1. Theo lí thuyết ở F1, loại kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

A. 1/16. 
B. 81/256. 
C. 3/32. 
D. 9/64. 
Câu 31: Tính trạng màu lông ở một loài động vật do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và B quy định lông màu vàng, các kiểu gen còn lại quy định lông màu trắng. Theo lí thuyết, phép lai P: AABb 
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 aaBb thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 75% cá thể lông màu vàng: 25% cá thể lông màu trắng. 

B. 25% cá thể lông màu vàng: 75% cá thể lông màu trắng. 

C. 50% cá thể lông màu vàng: 50% cá thể lông màu trắng, 

D. 100% cá thể lông màu vàng. 
Câu 32: Một phân tử mARN có hiệu số U – A = 20%; X - A = 10%; G – A = 30%. Tỉ lệ nuclêôtit loại U của mARN là 

A. 40%. 
B. 10%. 
C. 20%. 
D. 30% 
Câu 33: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai: 
- Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa tím: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
- Phép lai 2: Cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. 
Biết không xảy ra đột biến. Nếu cho cây hoa đỏ F1 của phép lai 1 thụ phấn với cây hoa vàng F1 của phép lai 2 thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
B. 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng 

C. 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. 
D. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
Câu 34: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập A, a và B, b, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành một phép lai giữa hai cây, thu được F1. Theo lí thuyết, kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F1 không thể chiếm tỉ lệ nào sau đây? 

A. 50%. 
B. 12,5%. 
C. 37,5%. 
D. 25%. 
Câu 35: Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân, trong đó 1 tế bào có cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường, các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo thành là 

A. 4. 
B. 11. 
C. 16. 
D. 8. 
Câu 36: Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng là 1%. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và quá trình sinh noãn diễn ra giống nhau. Kiểu gen của bố mẹ và tần số hoán vị gen là 

A.
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; 20%. 
B. 
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 20%. 
Câu 37: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1? 
(1). Có tối đa 10 loại kiểu gen. 
(2). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%. 
(3). Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 52,5%. 
(4). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 7,5%. 

A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 38: Cho phả hệ sau: 
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Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, hai gen này nằm cách nhau 12cM. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? 
(1). Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên. 
(2). Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%. 
(3). Người con trai số 3 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố. 
(4). Ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố. 

A. 4. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3. 
Câu 39: Sơ đồ ở hình bên mô tả quá trình phiên mã và dịch mã trong tế bào của một loài sinh vật. Hãy quan sát sơ đồ và cho biết nhận định nào sau đây không đúng? 
[image: image398.png]




A. Đây là tế bào của một loài sinh vật nhân sơ. 

B. Tại thời điểm đang xét, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ribôxôm 1 có số axit amin nhiều nhất. 

C. Quá trình tổng hợp phân tử mARN 3 hoàn thành muộn hơn quá trình tổng hợp các mARN còn lại. 

D. Chữ cái C trong hình tương ứng với đầu 5’ của mARN. 
Câu 40: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn: 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài: 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn: 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn: 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài: 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Cây P có kiểu gen 
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(2). F1 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
(3). Cho cây P lai phân tích thì có thể sẽ thu được đời con có kiểu hình thân thấp, hoa trắng, quả tròn chiếm tỉ lệ 25%. 
(4). Nếu F1 chỉ có 9 loại kiểu gen thì khi lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ, quả dài F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3. 

A. 4. 
B. 3. 
C. 1.
D. 2. 
---------------- HẾT -----------------

BẢNG ĐÁP ÁN

	1-C
	2-A
	3-C
	4-A
	5-C
	6-A
	7-D
	8-C
	9-A
	10-D

	11-B
	12-D
	13-C
	14-C
	15-D
	16-C
	17-B
	18-A
	19-B
	20-A

	21-B
	22-B
	23-D
	24-C
	25-C
	26-D
	27-A
	28-A
	29-A
	30-D

	31-A
	32-D
	33-A
	34-C
	35-A
	36-A
	37-C
	38-C
	39-D
	40-D


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): 
Khí oxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước qua quá trình quang phân li 
(SGK Sinh 11 trang 40). 
Chọn C. 
Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 
Hệ tuần hoàn của thú là hệ toàn hoàn kín, kép. 
Cách giải: 
A đúng. 
B sai, máu trong động mạch phổi nghèo oxi hơn tĩnh mạch phổi. 
C sai, huyết áp ở tĩnh mạch là thấp nhất. 
D sai, động mạch dẫn máu từ tim đi tới các cơ quan. 
Chọn A. 
Câu 3 (NB): 

Phát biểu C không phải quan niệm của Dacuyn, ông cho rằng chỉ những cá thể thích nghi được mới tồn tại và để lại nhiều con cháu, cá thể không thích nghi sẽ bị CLTN loại bỏ. 
Chọn C. 
Câu 4 (NB): 

Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu. 
Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi vốn gen của quần thể. 
Đột biến làm thay đổi tần số alen rất chậm. 
Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
Chọn A. 
Câu 5 (NB): 
Phương pháp: 
Triplet là bộ ba trên gen, codon là bộ ba trên mARN. 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G. 
Cách giải: 
Triplet: 3’TAX5' 
Codon: 5’AUG3'. 
Chọn C. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp:  
Phép lai phân tích là phép lại giữa cá thể mang kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn. 
Cách giải: 
Phép lai phân tích là: Aa 
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 aa 
Chọn A. 
Câu 7 (NB): 

A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng; B quy định thân cao, b quy định thân thấp. 
Cây hoa trắng, thân cao thuần chủng có kiểu gen là: aaBB. 
Chọn D. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN. 
Cách giải: 
Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ không có sự tham gia của enzyme ligaza vì mạch mARN được tổng hợp ra là liên tục, không cần enzyme nối. 
Chọn C. 
Câu 9 (NB): 

Đối tượng nghiên cứu của Morgan là ruồi giấm, ông đã phát hiện ra quy luật di truyền liên kết, hoán vị gen khi nghiên cứu đối tượng này. 
Chọn A. 
Câu 10 (NB): 
Đột biến cấu trúc NST sẽ không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào. 
Phương án: A, B, C là đột biến số lượng NST. 
Phương án: D là đột biến cấu trúc NST. 
Chọn D. 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp: 
Bằng chứng sinh học phân tử: trình tự axit amin, trình tự nucleotit,... 
(SGK Sinh 12 trang 106) 
Cách giải: 
A: hóa thạch. 
B: Bằng chứng sinh học phân tử. 
C: Bằng chứng giải phẫu so sánh 
D: Bằng chứng tế bào học. 
Chọn B. 
Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 
Liên kết gen là hiện tượng các gen nằm cùng trên 1 NST tạo thành 1 nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau. 
Cách giải: 
A sai, liên kết gen hoàn toàn giảm sự xuất hiện biến dị tổ hợp. 
B sai, các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập. 
C sai, các gen nằm càng xa nhau thì khả năng hoán vị càng cao. 
D đúng. 
Chọn D. 
Câu 13 (NB): 

Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người. 
Để tạo ra chủng vi khuẩn này cần thực hiện kĩ thuật chuyển gen. 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế cả khi môi trường có hoặc không có lactose. 
Chọn C. 
Câu 15 (NB): 

Phương pháp: 
Thể một có dạng 2n – 1. 
Cách giải: 
2n = 24 
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 thể một: 2n – 1 = 23 NST. 
Chọn D. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Sợi cơ bản (11nm) 
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 Sợi nhiễm sắc (30nm) 
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 Siêu xoắn (300nm) 
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 Cromatit (700nm) 
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 NST (1400nm)
Cách giải: 
Sợi cơ bản có đường kính 11nm (SGK Sinh 12 trang 24). 
Chọn C. 
Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể A: A = a = 0,5 
Quần thể B: A = 0,6; a = 0,4 
Quần thể C: A =1; a = 0 
Quần thể D: A = 0; a = 1 
Chọn B. 
Câu 18 (NB): 

Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
Cá xương: mang 
Giun đất: qua da 
Ếch: qua da và qua phổi. 
Chọn A. 
Câu 19 (TH): 

Khi chạy tại chỗ cơ thể cần nhiều năng lượng hơn 
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 tim đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng, huyết áp tăng. Chỉ có thời gian của 1 chu kì tim giảm (do tim đập nhanh hơn). 
Chọn B. 
Câu 20 (TH): 

Khi bón phân hóa học liều cao quá mức có thể gây ra: 
Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 
Gây độc hại đối với cây. 
Dư lượng phân bón sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. 
Không làm đất phì nhiều hơn. 
Chọn A. 
Câu 21 (NB): 
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 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình. 
Chọn B. 
Câu 22 (TH): 

Tần số alen thay đột ngột 
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 có thể do một nhóm cá thể của quần thể này đã di cư đi lập quần thể mới. 
A, C sai vì giao phối không làm thay đổi tần số alen. 
D sai, đột biến làm thay đổi tần số alen rất chậm. 
Chọn B. 
Câu 23 (TH): 

A sai, đột biến điểm có thể không làm thay đổi chiều dài của gen (dạng thay thế 1 cặp nucleotit). 
B sai, cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình mới là thể đột biến. 
C sai, đột biến thay thế cặp G - X thành cặp A - T cũng làm giảm số liên kết hidro của gen. 
D đúng. 
Chọn D. 
Câu 24 (TH): 
[image: image410.png]NST dét bién

NST ban diu





[image: image411.wmf]®

 Đây là dạng đột biến đảo đoạn BCD, dạng đột biến này có thể: Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến. 
Phương án B sai, đột biến không làm thay đổi số lượng gen trên NST. 
Chọn C. 
Câu 25 (TH): 

Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
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 (Biến đổi từ công thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1) Cách giải: 
Quần thể đạt cân bằng di truyền là 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. 
Chọn C. 
Câu 26 (TH): 

Phương pháp: 
Xác định giao tử Ab là giao tử liên kết hay giao tử hoán vị. 
Giao tử liên kết = (1-f)/2
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0,25; giao tử hoán vị: f/2
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 kiểu gen của P. 
Cách giải: 
Giao tử Ab = 0,15 là giao tử hoán vị
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Chọn D. 
Câu 27 (TH): 
Ta so sánh 
	
	Nhân đôi ADN 

	Phiên mã 


	Diễn ra
	Trên toàn phân tử ADN 
Trên cả 2 mạch 
	Chỉ diễn ra trên mạch gốc của từng gen

	Nguyên liệu
	Nucleotit, enzyme
	Nucleotit, enzyme

	Chiều mạch mới
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Vậy đặc điểm chỉ có ở quá trình phiên mã mà không có ở quá trình nhân đôi ADN là: Chỉ diễn ra trên mạch gốc của từng gen riêng rẽ. 
Chọn A. 
Câu 28 (TH): 

Phương pháp: 
Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen người ta tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen, đưa vào các mối trường khác nhau và quan sát kiểu hình. 
Cách giải: 
Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen ở cơ thể thực vật, người ta phải thực hiện các bước sau theo trình tự: 
(3). Tạo ra được các cây có cùng một kiểu gen. 
(1). Trồng các cây trong những điều kiện môi trường khác nhau. 
(2). Theo dõi ghi nhận sự biểu hiện tính trạng của cây. 
(4). Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể. 
Chọn A. 
Câu 29 (TH): 

Phương pháp: 
Các gen PLĐL: Phân tích tỉ lệ 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) 
Cách giải: 
Nếu các gen PLĐL: 
Phân tích tỉ lệ 3:3:1:1 =(3:1)(1:1) 
[image: image419.wmf]®

 Có 2 phép lai thỏa mãn: 
(Aa 
[image: image420.wmf]´

 Aa)(Bb 
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 bb) → AaBb 
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 Aabb 
(Aa 
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 aa)(Bb 
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 Bb) → AaBb 
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 aaBb 
Vậy có 2 kiểu gen gen của P thỏa mãn. 
Chọn A. 
Câu 30 (TH): 
P: 
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Chọn D. 
Câu 31 (TH): 

AABb 
[image: image427.wmf]´

 aaBb → Aa(1BB:2Bb:1bb) 
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 3AaB-:1Aabb 
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 KH: 75% cá thể lông màu vàng: 25% cá thể lông màu trắng. 
Chọn A. 
Câu 32 (TH): 
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Chọn D. 
Câu 33 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Xác định quy luật di truyền, quy ước gen 
Bước 2: Tìm kiểu gen P của các phép lai 
Bước 3: Thực hiện yêu cầu đề bài 
Cách giải: 
PL 1: Tím 
[image: image433.wmf]´

 đỏ 
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 2 tím: 1 đỏ: 1 vàng 
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 Tím >> đỏ >> vàng 
PL 2: Đỏ 
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 vàng 
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 2 đỏ: 1 vàng: 1 trắng 
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 đỏ >> vàng >> trắng 
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 thứ tự trội lặn: A1: Tím >> A2: đỏ >> A3: vàng >> A4: trắng 
→ PL 1: 
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PL 2: 
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Nếu cho cây hoa đỏ F1 của phép lai 1 thụ phấn với cây hoa vàng F1 của phép lai 2: 
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 KH: 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng. 
Chọn A. 
Câu 34 (VD): 

Để đời con thu được kiểu hình mang 2 tính trạng trội 
[image: image445.wmf]®

 thì P phải có alen A, B 
Các gen PLĐL thì các loại giao tử có thể tạo ra với tỉ lệ: 1; ½; 1/4 

[image: image446.wmf]®

 A-B- phải chia hết 2 trong 3 tỉ lệ trên. 
Nhận thấy 37,5% = 3/8 = 3/4 x 1/2 
[image: image447.wmf]®

 Không phù hợp. 
Chọn C. 
Câu 35 (VD): 

Phương pháp: 
Ở gà XY là con mái. 
1 tế bào sinh trứng sẽ tạo ra tối đa 1 trứng. 
Cách giải: 
Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen 
[image: image448.wmf]D
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 tiến hành giảm phân sẽ tạo ra tối đa 4 loại trứng. 
Chọn A. 
Câu 36 (VD): 

F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image449.wmf]®

 P dị hợp tử. 
Đời F1 có thân thấp, hoa trắng: 
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 là giao tử hoán vị. Tần số HVG là 20% 
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 kiểu gen của P: 
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Chọn A. 
Câu 37 (VDC): 

Phương pháp: 
Bước 1: Viết kết quả khi P tự thụ 
Bước 2: xét các phát biểu 
(1) Nếu có kiểu gen AaBb tự thụ thì số kiểu gen tối đa là 9 
(2) tính tỉ lệ aabb từ sự tự thụ của AaBb và Aabb 
(3) tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng = 1 – tỉ lệ trội 2 tính trạng – tỉ lệ lặn 2 tính trạng. 
(4) Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội 
[image: image453.wmf]2
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 trong đó n là số cặp gen dị hợp 
Cách giải: 
0,3AABb : 0,2AaBb: 0,5Aabb tự thụ phấn: 
AABb 
[image: image454.wmf]®

 AA(1BB:2Bb:1bb) 
AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:lbb) 
Aabb → (1AA:2Aa:laa)bb 
Xét các phát biểu: 
(1) sai, có tối đa 9 kiểu gen 
(2) tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn:
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(2) đúng 
(3) tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng 
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 (3) đúng. 

[image: image457.wmf](

)

(

)

39

0,30,2

416

AABbBAaBbAB

æö

´-+´--

ç÷

èø

là tỉ lệ trội về tình trạng 
(4) tỷ lệ đồng hợp trội về 2 cặp gen: 
AABb 
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 AA(1BB:2Bb:1bb) 
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 AABB = 0,3x1/4 
AaBb 
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  (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 
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 AABB = 0,2×1/4
[image: image462.wmf]´

1/4 
Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb → AABB = 0,5 x 0

Tỷ lệ cần tính là 0,0875 
[image: image463.wmf]®

 (4) sai 
Chọn C. 
Câu 38 (VDC): 

A: nhìn bình thường - a mù màu 
B: Máu bình thường - b máu khó đông 
Xác định kiểu gen 
	I. 1
	I. 2
	II. 1
	II. 2
	III. 1
	III. 2
	III. 3
	III. 4
	III. 5
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 6 người xác định được chính xác kiểu gen nói trên 
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 (1) sai. 
2.Đúng. Người con gái thứ 2 có kiểu gen là Bb 
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 lấy chồng bị hai bệnh 
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Thì xác suất sinh con bị máu khó đông là 50% 
3. Đúng người con trai thứ 5 có kiểu gen 
[image: image477.wmf]Ab
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 và nhận 
[image: image478.wmf]Ab

X

 từ mẹ (giao tử hoán vị) 
4. Sai chỉ có người con trai số 5 là nhận giao tử hoán vị còn những người III.1; III.3 chắc chắn nhận giao tử liên kết, 2 và 3 có thể nhận giao tử hoán vị hoặc liên kết 
Chỉ có 2 và 3 đúng 
Chọn C. 
Câu 39 (VD): 

Phương pháp: 
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Cách giải: 
Ta thấy: mARN được dịch mã ngay sau khi được tạo thành 
[image: image480.wmf]®

 đây là tế bào nhân sơ. 
A đúng. 
B đúng. 
C đúng. 
D sai, riboxom số 1 ở gần đầu 3’ 
[image: image481.wmf]®

 C là đầu 3’. 
Chọn D. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, xác định kiểu gen của P 
Bước 2: Xét các phát biểu 

Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB - = 0,25 – aabb; A-B-+ A-bb/aaB- = 0,75 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen  
Cách giải: 
Xét tỉ lệ phân li từng tính trạng: 
Cao/ thấp = 3/1 
Hoa đỏ/ hoa trắng = 3/1 
Quả tròn/ quả dài = 3/1 

[image: image482.wmf]®

 Cây P dị hợp 3 cặp gen. 
Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình phải là (3:1)3 
[image: image483.wmf]¹

 đề cho 
[image: image484.wmf]®

 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST. 
KH: 6:3:3:2:1:1 = (3 đỏ:1 trắng )(1 cao dài:2 cao tròn : 1 thấp tròn) 
[image: image485.wmf]®

 P dị hợp đối, không có HVG hoặc chỉ HV ở 1 bên (nếu có HVG ở 2 bên thì phải có 8 loại kiểu hình) 
Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST. 
P phải có kiểu gen: 
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(1) đúng. 
(2) sai, nếu HVG ở 1 bên thì có 7 x 3 = 21 kiểu gen 
(3) đúng, P lai phân tích: 
[image: image487.wmf]0,50,50,25

Adad

BbbbaabbD

aDad

´®-=´=


(4) sai, nếu F1 có 9 loại kiểu gen 
[image: image488.wmf]®

 P không có HVG. 
Cây dị hợp về 3 cặp gen chiếm: 
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Khi lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 0: (6/16) = 0 
Chọn D. 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM 2021 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút



MỤC TIÊU

Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 

Câu 1: Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? 

A. Côn trùng. 
B. Tôm, cua. 
C. Ruột khoang. 
D. Trai sông. 
Câu 2: Một cá thể có kiểu gen 
[image: image490.wmf]BD
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 (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và d là 20%). Tỉ lệ loại giao tử aBd là? 

A. 5% 
B. 15% 
C. 10% 
D. 20% 
Câu 3: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 20% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại X của phân tử này là 

A. 10% 
B. 30% 
C. 20% 
D. 40% 
Câu 4: Loại đột biến nào sau đây làm tăng độ dài của nhiễm sắc thể? 

A. Đảo đoạn. 

B. Lặp đoạn. 



C. Mất đoạn. 

D. Mất một cặp nucleotit. 
Câu 5: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm? 

A. ADN. 
B. mARN. 
C. tARN. 
D. rARN. 
Câu 6: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 3 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa trắng khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai? 

A. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình. 

B. Đời con có thể có kiểu hình hoàn toàn giống nhau. 

C. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 

D. Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình. 
Câu 7: Một loại thực vật, chiều cao của cây do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định. Phép lai P: Cây thân cao 
[image: image491.wmf]´

 Cây thân cao thu được F1: 9 cây thân cao: 7 cây thân thấp. Cho 2 cây thân thấp F1 giao phấn với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 có thể là 

A. 3 cây thân cao :1 cây thân thấp. 
B. 1 cây thân thấp: 2 cây thân cao. 

C. 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp 
D. 3 cây thân thấp :1 cây thân cao. 
Câu 8: Đối với thực vật ở cạn nước được hấp thụ qua bộ phận nào sau đây? 

A. Khí khổng 

B. Toàn bộ bề mặt cơ thể 

C. Lông hút của rễ 

D. Chóp rễ 
Câu 9: Cặp phép lai nào sau đây là phép lại thuận nghịch? 

A. ♀AA x ♂ aa và ♀Aa x ♂ aa. 
B. ♀AaBb x ♂AaBb và ♀ AABb x ♂ aabb 

C. ♀Aa x ♂ aa và ♀aa x ♂AA. 
D. ♀aabb x ♂AABB và ♀AABB x ♂ aabb. 
Câu 10: Trong những thành tự sau đây, thành tựu nào là của công nghệ tế bào? 

A. Tạo ra cừu Đô - ly. 

B. Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất cao. 

C. Tạo ra vi khuẩn Ecoli có khả năng sản xuất insulin của người. 

D. Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp caroten trong hạt. 
Câu 11: Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra 

A. những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài. 

B. nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá. 

C. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá. 

D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ. 
Câu 12: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là: 

A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
B. quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá. 

C. làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột. 

D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định. 
Câu 13: Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen. 
II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen. 
III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng. 
IV. Kiểu gen của P có thể là 
[image: image492.wmf]AB
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A. 4 
B. 1 
C. 2
D. 3 
Câu 14: Cây không sử dụng được nitơ phân tử N2 trong không khí vì: 

A. phân tử N2 có liên kết ba bền vững cần phải đủ điều kiện mới bẻ gãy được. 

B. lượng N2 tự do bay lơ lửng trong không khí không hòa vào đất nên cây không hấp thụ được. 

C. lượng Na trong không khí quá thấp. 

D. do lượng N2 có sẵn trong đất từ các nguồn khác quá lớn. 
Câu 15: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào? 

A. Đột biến đảo đoạn. 

B. Đột biến lệch bội. 

C. Đột biến tam bội. 

D. Đột biến tứ bội. 
Câu 16: Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau: 
	Thế hệ
	Tỉ lệ các kiểu gen

	F1
	0,36AA
	0,48Aa
	0,16aa

	F2
	0,4AA
	0,40Aa
	0,20aa

	F3
	0,45AA
	0,30Aa
	0,25aa

	F4
	0,48AA
	0,24Aa
	0,28aa

	F5
	0,50AA
	0,20Aa
	0,30aa


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 
B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Chọn lọc tự nhiên. 

D. Di - nhập gen. 
Câu 17: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là: 



A. 0,2; 0,8 
B. 0,8; 0,2 
C. 0,7;0,3 
D. 0,3; 0,7 
Câu 18: Ở ruồi giấm, tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với tính trạng thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt. Các gen quy định màu thân và chiều dài cánh cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể và cách nhau 40 cM. Cho ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt; F1 thu được 100% thân xám, cánh dài. Cho ruồi cái F1 lai với ruồi thân đen, cánh dài dị hợp. F2 thu được kiểu hình thân xám, cánh cụt chiếm tỉ lệ 

A. 15%. 
B. 10%. 
C. 30%. 
D. 20%. 
Câu 19: Ở bò gen A quy định có sừng, gen a quy định không sừng. Kiểu gen Aa quy định có sừng ở bò đực và không sừng ở bò cái. Gen nằm trên NST thường. Cho bò đực có sừng giao phối với bò cái không sừng thì sẽ có tổng số phép lai là? 

A. 1 phép lai 
B. 3 phép lai 
C. 6 phép lai 
D. 4 phép lai 
Câu 20: Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp (A1a1, A2a2, A3a3). Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm so với alen lặn, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Phép lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất được F1. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên được F2. Theo lí thuyết, ở F2 loại cây có độ cao nào sau đây sẽ có tỉ lệ cao nhất? 

A. 170 cm 
B. 180 cm 
C. 210 cm 
D. 150 cm 
Câu 21: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 70% số cây hoa tím. Ở F2, số cây hoa trắng chiếm 48,75%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. 
II. Tần số alen A ở thế hệ F3 là 0,55. 
III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 23 cây hoa tím: 17 cây hoa trắng. 
IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa trắng với tỉ lệ cây hoa tím đồng hợp tử tăng dần qua các thế hệ. 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 1 
Câu 22: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng có máu đông bình thường nhưng có bố của chồng và bà ngoại của vợ bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? 

A. 25% 
B. 50% 
C. 37.5% 
D. 87.5% 
Câu 23: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm 

A. ARN và pôlipeptit. 

B. ADN và prôtêin loại histon. 

C. ARN và prôtêin loại histon. 
D. lipit và pôlisaccarit 
Câu 24: Ở một loài thực vật xét một gen có 3 alen A, a, a1 nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó: alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a và a1; alen a quy định tính trạng hoa hồng trội hoàn toàn so với alen a1 quy định tính trạng hoa trắng. Trong trường hợp cây tứ bội khi giảm phân tạo ra các giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường và không có đột biến xảy ra, cây tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ tiếp theo là: 

A. 27 trắng : 8 hồng : 1 đỏ. 

B. 26 đỏ : 9 hồng : 1 trắng. 

C. 27 hồng : 8 đỏ :1 trắng. 

D. 27 đỏ : 8 hồng : 1 trắng 
Câu 25: Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào sau đây? 

A. Giao phối không ngẫu nhiên. 
B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Chọn lọc tự nhiên. 

D. Giao phối ngẫu nhiên. 
Câu 26: Đâu không phải là cặp cơ quan tương đồng? 

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 

B. Gai xương rồng và lá cây lúa. 

C. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp. 

D. Gai xương rồng và gai của hoa hồng. 
Câu 27: Gen D có 1560 liên kết hidrô, trong đó số nucleotit loại G bằng 1,5 lần số nucleotit loại A. Gen D bị đột biến điểm thành alen d, làm cho alen d kém gen D 2 liên kết hiđrô. Gen d nhân đôi 2 lần thì số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp là 

A. 717. 
B. 1077. 
C. 726. 
D. 720. 
Câu 28: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 

A. 100% 
B. 25% 
C. 50% 
D. 15% 
Câu 29: Ở một loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có hai alen. Cho hai cây (P) thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho biết không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, ở F2 có tối đa bao nhiều loại kiểu gen? 

A. 8. 
B. 9. 
C. 6.
D. 4. 

Câu 30: Thực vật C4 có năng suất sinh học cao hơn thực vật C3 vì 

A. sống ở vùng giàu ánh sáng. 
B. nhu cầu nước thấp. 

C. có điểm bù CO2 thấp. 

D. không có hô hấp sáng. 
Câu 31: Ở gà, xét hai cặp gen (Aa, Bb) nằm trên cùng một cặp NST thường với khoảng cách di truyền là 40cM, cặp NST giới tính được kí hiệu là XX và XY. Xét 3 tế bào của một cơ thể có kiểu gen AB/abXY thực hiện giảm phân tạo giao tử. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? 
I. Mỗi tế bào sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. 
II. Có thể 3 tế bào chỉ tạo ra được một loại giao tử. 
III. Số giao tử ABX luôn bằng số giao tử abY. 
IV. Xác suất sinh ra đúng một giao tử aBY là 2,4%. 

A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 
Câu 32: Ở người, gen quy định nhóm máu nằm trên NST thường, có 3 alen: IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B, IO quy định nhóm máu O. IA, IB trội hoàn toàn so với IO và đồng trội với nhau, kiểu gen biểu hiện nhóm máu AB. Trong một quần thể cân bằng di truyền, có 9% số người có nhóm máu O, 40% số người có nhóm máu A, 27% số người có nhóm máu B, còn lại là nhóm máu AB. 
Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
I. Tần số alen IA là 0,3. 
II. Trong số người có nhóm máu A, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp là 40%. 
III. Xác suất để một người đàn ông bất kì trong quần thể có nhóm máu AB là 12%. 
IV. Xác suất để đứa con của một cặp vợ chồng nhóm máu A cũng có nhóm máu A là 91%. 



A. 3. 
B. 2.
C. 1.
D. 4. 
Câu 33: Nội dung nào sau phù hợp với tính đặc hiệu của mã di truyền? 

A. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin. 

B. Tất cả các loài đều dùng chung bộ mã di truyền. 

C. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 axit amin. 

D. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không đổi gối lên nhau. 
Câu 34: Khi tìm hiểu về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, những kết luận nào đưa ra sau đây là đúng? 
(1). Tiến hóa nhỏ hiện đang chiếm vị trí trung tâm trong thuyết tiến hóa hiện đại. 
(2). Sự hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. 
(3). Tiến hóa sẽ vẫn xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền. 
(4). Mỗi cá thể được xem là một đơn vị tiến hóa cơ sở. 

A. (1), (3). 
B. (1), (2) 
C. (3), (4). 
D. (1), (4). 
Câu 35: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành 

A. thể ba. 
B. thể đơn bội. 
C. thể tam bội. 
D. thể tứ bội. 
Câu 36: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Ôpêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo? 

A. ARN polimeraza liên kết với vùng vận hành của operon Lac và tiến hành phiên mã. 

B. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng. 

C. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế 

D. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế. 
Câu 37: Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chỉ chứa 1 ADN và ADN được cấu tạo từ các nuclêôtit có 15N) vào môi trường nuôi chỉ có 14N. Sau một thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy các phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy ADN). Trong các phân tử ADN này, loại ADN có 15N chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là 

A. 16. 
B. 96 
C. 32 
D. 192 
Câu 38: Mức phản ứng của một kiểu gen là 

A. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau. 

B. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau. 

C. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường. 

D. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường. 
Câu 39: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Tế bào lá của loài thực vật này thuộc thể ba nhiễm sẽ có số nhiễm sắc thể là: 

A. 21. 
B. 15 
C. 17. 
D. 13. 
Câu 40: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích được Fb. Lấy 4 cây Fb, xác suất để trong 4 cây này chỉ có 2 cây thân thấp, hoa trắng là 

A. 3/8. 
B. 27/128. 
C. 1/16. 
D. 9/256. 
---------------- HẾT -----------------

BẢNG ĐÁP ÁN

	1-A
	2-A
	3-B
	4-B
	5-D
	6-A
	7-D
	8-C
	9-D
	10-A

	11-B
	12-B
	13-C
	14-A
	15-A
	16-A
	17-A
	18-B
	19-D
	20-B

	21-A
	22-D
	23-B
	24-D
	25-B
	26-D
	27-A
	28-C
	29-B
	30-D

	31-A
	32-A
	33-A
	34-B
	35-C
	36-C
	37-D
	38-A
	39-B
	40-B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (NB): 

Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
Tôm, cua, trai sông hô hấp qua mAng. 
Ruột khoang trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 
Chọn A. 
Câu 2 (TH): 

Phương pháp: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Cách giải: 
Một cá thể có kiểu gen 
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 (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và d là 20%). Tỉ lệ loại giao tử aBd 
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Chọn A. 
Câu 3 (TH): 

Phương pháp: 
Theo nguyên tắc bổ sung. A = T; G = X 
Cách giải: 
Ta có A + T + G + X = 100%; mà A=T; G=X 
→ 2A+2X = 100%; A= 20% → X = 30%. 
Chọn B. 
Câu 4 (NB): 
Đột biến làm tăng độ dài của NST là đột biến lặp đoạn. 
Đảo đoạn: không thay đổi độ dài NST. 
Mất đoạn, mất 1 cặp nucleotit: giảm độ dài NST 
Chọn B. 
Câu 5 (NB): 

Riboxom được cấu tạo từ rARN và protein. 
Chọn D. 
Câu 6 (TH): 

Cây đậu thân cao có thể có kiểu gen AA hoặc Aa; thân thấp aa 
Các trường hợp có thể xảy ra: 
TH1: 3 cây AA 
[image: image495.wmf]´

 aa 
[image: image496.wmf]®

 F1: 100% Aa 
[image: image497.wmf]´

 kiểu hình hoàn toàn giống nhau 
[image: image498.wmf]®

 B đúng 

[image: image499.wmf]®

 có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình 
[image: image500.wmf]®

 D đúng. 
TH2: 3 cây Aa 
[image: image501.wmf]´

 aa 
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 F1 có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình 
[image: image503.wmf]®

 C đúng. 
TH3: có cả Aa và AA 
[image: image504.wmf]®

 2 loại kiểu gen: 2 loại kiểu hình 
A sai vì không thể tạo 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình. 
Chọn A. 
Câu 7 (TH): 

Phương pháp: 
Bước 1: Xác định kiểu gen của P, các cây thân thấp ở F1. 
Bước 2: Viết các trường hợp có thể xảy ra. 
Cách giải: 
F1 có 16 tổ hợp 
[image: image505.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen. 
AaBb x AaBb 
[image: image506.wmf]®

 thân thấp: (1AA:2Aa)bb: aa(1BB:2Bb): aabb 
Để thu được đời con có cây thân cao thì 2 cây thân thấp 1 cây mang alen A; 1 cây mang alen B, 1 trong 2 cây này dị hợp (vì nếu đồng hợp thì đời con 100% thân cao) 
Có các trường hợp sau: 
Aabb 
[image: image507.wmf]´

 aaBB/AAbb 
[image: image508.wmf]´

 aaBb 
[image: image509.wmf]®

 1 thân cao: 1 thân thấp 
Aabb 
[image: image510.wmf]´

 aaBb 
[image: image511.wmf]®

 1AaBb:1Aabb:1aaBb:laabb 
Kiểu hình: 3 cây thân thấp: 1 cây thân cao 
Vậy trường hợp đúng là D. 
Chọn D. 
Câu 8 (NB): 
Ở thực vật trên cạn, nước được hấp thụ qua lông hút của rễ (SGK Sinh 11 trang 7). 
Chọn C. 
Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 
Phép lai thuận nghịch gồm phép lai thuận và phép lai nghịch, ở phép lai thuận lấy dạng này làm bố thì ở phép lai nghịch dạng đó lại làm mẹ và ngược lại. 
Cách giải: 
Phép lai thuận nghịch là: ♀aabb x ♂AABB và ♀AABB x ♂aabb. 
Chọn D. 
Câu 10 (NB): 

Tạo ra cừu Đô – ly là ứng dụng của công nghệ tế bào. 
B: Gây đột biến 
C, D: Công nghệ gen. 
Chọn A. 
Câu 11 (NB): 

Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá. 
Chọn B. 
Câu 12 (NB): 

Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá. (SGK Sinh 12 trang 115). 
Chọn B. 
Câu 13 (VD): 

Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Cách giải: 
Thân thấp hoa trắng = 0,01 
Giao tử ab = 0,1 
[image: image512.wmf]®

 ab là giao tử hoán vị 
[image: image513.wmf]®

 P dị hợp đối 
[image: image514.wmf]®

 IV sai 
F1 có tối đa 10 loại kiểu gen 
[image: image515.wmf]®

 I sai 
Tỷ lệ giao tử P: Ab = aB = 0,4; AB = ab = 0,1 
II. Số cây đồng hợp tử về một kiểu gen là: (0,4AB
[image: image516.wmf]´

0,1Ab/aB)
[image: image517.wmf]22
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 + (0,1 Ab/aB 
[image: image518.wmf]´

 0,4ab)
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 = 0,32 
[image: image520.wmf]®

 II đúng 
Số cây thân cao hoa trắng = 0,25 – 0,01 = 0,24 
[image: image521.wmf]®

 III đúng 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Cây không sử dụng được nitơ phân tử N2 trong không khí vì phân tử N2 có liên kết ba bền vững cần phải đủ điều kiện mới bẻ gãy được. 
Chọn A. 
Câu 15 (NB): 

Đột biến đảo đoạn là đột biến cấu trúc NST, không làm thay đổi số lượng NST trong tế bào. 
Chọn A. 
Câu 16 (TH): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số alen qua các thế hệ. 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Bước 2: So sánh tần số alen các thế hệ 
+ Nếu thay đổi theo 1 hướng 
[image: image523.wmf]®

 Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột 
[image: image524.wmf]®

 Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi 
[image: image525.wmf]®

 giao phối. 
Cách giải: 
	Thế hệ
	Tỉ lệ các kiểu gen
	Tần số alen

	F1
	0,36AA
	0,48Aa
	0,16aa
	A = 0,6; a = 0,4

	F2
	0,4AA
	0,40Aa
	0,20aa
	A = 0,6; a = 0,4

	F3
	0,45AA
	0,30Aa
	0,25aa
	A = 0,6; a = 0,4

	F4
	0,48AA
	0,24Aa
	0,28aa
	A = 0,6; a = 0,4

	F5
	0,50AA
	0,20Aa
	0,30aa
	A = 0,6; a = 0,4


Ta thấy tần số alen không đổi, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần 
[image: image526.wmf]®

 quần thể đang giao phối không ngẫu nhiên. 
Chọn A. 
Câu 17 (TH): 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
[image: image527.wmf]1
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Cách giải: 
Quần thể có cấu trúc: 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1 
Tần số alen: 
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Chọn A. 
Câu 18 (TH): 

Quy ước gen 
A- cánh dài; a – cánh cụt 
B -Thân xám; b- thân đen 
P: 
[image: image529.wmf]1
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F1: 
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Ruồi cái F1 có kiểu gen AB/ab giảm phân cho tỷ lệ Ab = aB = 0.2; AB = ab = 0.3 

Ruồi đực thân đen, cánh dài giảm phân cho tỷ lệ giao tử Ab = ab = 0.5 
Vậy tỷ lệ aB/ ab = 0,2 
[image: image531.wmf]´

 0,5 = 0,1 
Chọn B. 
Câu 19 (TH): 

A- Có sừng; a- không sừng. 
Giới cái: AA: có sừng; Aa, aa: không sừng. 
Giới đực: AA, Aa: có sừng; aa: không sừng. 
Cho bò đực có sừng giao phối với bò cái không sừng thì sẽ có tổng số phép lai là: 
(Aa, aa) x (AA, Aa) 
[image: image532.wmf]®

 có 4 phép lai. 
Chọn D. 
Câu 20 (VD): 

Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội 
[image: image533.wmf]2
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 trong đó m là số cặp gen dị hợp 
Cách giải: 
Cây F1 dị hợp về 3 cặp gen: A1a1A2a2A3a3 khi ngẫu phối, tỷ lệ cây chứa 3 alen trội chiếm tỷ lệ cao nhất 
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Cây có 3 alen trội cao: 210 - 3
[image: image535.wmf]´

10 = 180 
Chọn B. 
Câu 21 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Tìm tỉ lệ kiểu gen ở P dựa vào tỉ lệ hoa trắng ở F2. 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Bước 2: Tính tần số alen ở P. 
Tần số alen 
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Bước 3: Xét các phát biểu. 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Cách giải: 
Gọi cấu trúc di truyền của quần thể ở P là: xAA : yAa : zaa. Ở P, số cây hoa tím có tỉ lệ 70% = 0,7
[image: image538.wmf]®

 z = 1 – 0,7 = 0,3. 
Ý I. Tự thụ phấn 2 thế hệ, tại F2: Tần số KG 
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Cấu trúc di truyền ở P là 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa 
[image: image540.wmf]®

 I đúng. 
Ý II. Tần số alen A là 
[image: image541.wmf]0,45

2

y

px

=+=®

 II sai. 
Ý III. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là 0,325AA : 0,25Aa : 0,425aa 


[image: image542.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình là 0,575 tím : 0,425 trắng = 23 tím: 17 trắng 
[image: image543.wmf]®

 III đúng. 
Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa trắng với tỉ lệ cây hoa tím đồng hợp tử không đổi qua các thế hệ tự thụ phấn (sau mỗi thế hệ tăng: 
[image: image544.wmf](
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 IV sai. 
Vậy có 2 ý đúng 
Chọn A. 
Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 
Bước 1: Quy ước gen 
Bước 2: Xác định kiểu gen của cặp vợ chồng này. 
Bước 3: Tính xác suất để yêu cầu. 
Cách giải: 
Quy ước gen: A – bình thường; a - bị bệnh. 
Người chồng: bình thường có kiểu gen XAY 
Người vợ: 
Bà ngoại bị bệnh (XaXa ) 
[image: image545.wmf]®

 mẹ vợ: XAXa 
[image: image546.wmf]´

 bố vợ: XAY 
[image: image547.wmf]®

 Người vợ: 
[image: image548.wmf]1:1
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 để họ sinh con bị bệnh thì người vợ phải có kiểu gen 
[image: image550.wmf]Aa
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 với xác suất 1/2. 
Xét cặp vợ chồng: 
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 XS họ sinh con đầu lòng không bị bệnh là: 
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Chọn D. 
Câu 23 (NB): 

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm ADN và prôtêin loại histon. 
Chọn B. 
Câu 24 (VD): 

Phương pháp: 
Bước 1: Viết tỉ lệ giao tử ở cây Aaa1a1. 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 
[image: image553.png]== Giao tir 1AA, 4Aa, laa




Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu hình đời con. 
Cách giải: 
Cây Aaa1a1 giảm phân tạo giao tử với tỉ lệ: 
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Kiểu hình hoa trắng: 
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Kiểu hình hoa hồng: 
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[image: image557.wmf]®

 kiểu hình hoa đỏ: 
[image: image558.wmf]1827
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Vậy tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 27 đỏ : 8 hồng :1 trắng 
Chọn D. 
Câu 25 (NB): 

Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
Chọn B. 
Câu 26 (NB): 

Phương pháp: 
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. 
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 
Cách giải: 
Các cặp cơ quan tương đồng là: A, B, C. 
Gai xương rồng (lá) và gai của hoa hồng (biểu bì) là cơ quan tương tự. 
Chọn D. 
Câu 27 (TH): 

Phương pháp: 
Áp dụng các công thức: 
CT tính số liên kết hidro: H = 2A + 3G 
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N
[image: image559.wmf]´

(2n – 1) 
Đột biến điểm làm giảm 2 liên kết hidro là dạng đột biến mất 1 cặp A-T. 
Cách giải: 
Đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hidro là dạng đột biến thay thế 1 cặp G-X thành 1 cặp A-T 
Alen D có: 
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Vây số nucleotit từng loại của alen d là: A = T = 239; G = X = 330 
Alen d nhân đôi 2 lần số nucleotit loại A môi trường cần cung cấp là: 
Amt = Ad 
[image: image561.wmf]´

 (22 - 1) = 717 nucleotit 
Chọn A. 
Câu 28 (NB): 

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 50%. 
Chọn C. 
Câu 29 (TH): 

P thuần chủng 
[image: image562.wmf]®

 F1 dị hợp 2 cặp gen,

AaBb 
[image: image563.wmf]´

 AaBb 
[image: image564.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 
[image: image565.wmf]®

 9 loại kiểu gen. 
Chọn B. 
Câu 30 (NB): 

Thực vật C4 có năng suất sinh học cao hơn thực vật C3 vì không có hô hấp sáng, ở thực vật C3, hô hấp sáng làm giảm tới 50% năng suất. 
Chọn D. 
Câu 31 (VDC): 

Phương pháp: 
Ở gà XX là con trống, XY là con mái. 
Cách giải: 
I sai, mỗi tế bào sinh trứng chỉ tạo được 1 trứng. 
II đúng, trường hợp cả 3 tế bào giảm phân cho 3 trứng có kiểu gen giống nhau. 
III sai, đây là xét 3 tế bào nên số giao tử ABX khác số giao tử abY. 
IV sai. XS sinh ra 1 giao tử aBY là 1/3. 
Chọn A. 
Câu 32 (VDC): 

Phương pháp: 
Quần thể cân bằng về hệ nhóm máu ABO có cấu trúc: 
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Nhóm máu A+ nhóm máu O = 
[image: image567.wmf](
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Bước 1: Xác định tần số alen 
Bước 2: Xác định tỉ lệ kiểu gen nhóm máu A, tỉ lệ nhóm máu AB. 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Cách giải: 
Xét quần thể bên người đàn ông 
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Mà tỷ lệ nhóm máu B + Tỷ lệ nhóm máu O 
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Hay: nhóm máu A + Tỷ lệ nhóm máu O = 
[image: image571.wmf](
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 nhóm máu A: 
[image: image572.wmf]AAAO
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Tỉ lệ người có nhóm máu AB = 
[image: image573.wmf]AB
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Xét các phát biểu: 
I đúng. 
II đúng, trong số người có nhóm máu A, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp là: 
[image: image574.wmf]0,16
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III sai, xác suất để một người đàn ông bất kì trong quần thể có nhóm máu AB là 24% (không cần nhân tỉ lệ nam giới vì đã biết giới tính) 
IV đúng. 
Người nhóm máu A: 
[image: image575.wmf]AAAOAAAO
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XS 1 cặp vợ chồng nhóm máu A cũng có nhóm máu A là: 
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Chọn A. 
Câu 33 (NB): 
Tính đặc hiệu của mã di truyền: Một mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 axit amin. 
B: Tính phổ biến 
C: Tính thoái hóa 
Chọn A. 
Câu 34 (TH): 
Xét các phát biểu: 
(1) đúng. 
(2) đúng. 
(3) sai, tiến hóa chỉ xảy ra khi có biến dị di truyền. 
(4) sai, đơn vị tiến hóa cơ sở là quần thể. 
Chọn B. 
Câu 35 (TH): 
Giao tử 2n 
[image: image577.wmf]´

 giao tử n
[image: image578.wmf]®

 hợp tử 3n 
[image: image579.wmf]®

 phát triển thành thể tam bội. 
Chọn C. 
Câu 36 (NB): 

Trong môi trường có hoặc không có lactose thì gen điều hòa vẫn tổng hợp protein ức chế. 
Chọn C. 
Câu 37 (VD): 

Mỗi phân tử ADN ban đầu có 2 mạch, số mạch 15N = 6 x 2 = 12 
6 vi khuẩn, mỗi vi khuẩn chứa 1 ADN tạo từ N15 
Sau n thế hệ, số vi khuẩn được tạo ra là :6 x 2n 
[image: image580.wmf]®

Tạo ra 6.2x phân tử ADN 
Trong số trên, số phân tử ADN chứa N15 là 12 (bằng với số mạch 15N) 
Có tỉ lệ loại phân tử này là 
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Giải ra, n = 5 
Số lượng vi khuẩn bị phá màng là 6 x 2 = 192 
Chọn D. 
Câu 38 (NB): 
Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau. 
(SGK Sinh 12 trang 56) 
Chọn A. 
Câu 39 (NB): 
Thể ba nhiễm có dạng 2n + 1 = 15. 
Chọn B. 
Câu 40 (VD): 

P: AaBb x aabb → 1AaBb:1Aabb:laaBb:laabb. 
Thân thấp hoa trắng (aabb) chiếm 1/4 
[image: image582.wmf]®

 Các kiểu hình còn lại: 3/4 
Xác suất lấy 4 cây trong đó có 2 cây thân thấp hoa trắng là: 
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Chọn B. 
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